Đề cương bài giảng

Chöông 1: KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ KHÍ CUÏ ÑIEÄN .

Bài 1.1 : Khái Niệm , Phân Loại
1.1.1.Khái niệm:

Khí cụ điện (KCĐ) là những thiết bị dùng để đóng ngắt, điều khiển, kiểm tra, tự động điều chỉnh, khống chế các đối tượng điện cũng như không điện và bảo vệ chúng trong các trường hợp sự cố.

Khí cụ điện có nhiều chủng loại với chức năng, nguyên lý làm việc và kích thước khác nhau, được dùng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

1.1.2 Sự phát nóng của khí cụ điện
- Ở trạng thái làm việc, trong các bộ phận của thiết bị điện nói chung và của khí cụ điện nói riêng đều có tổn hao năng lượng và biến thành nhiệt năng . 

Một phần nhiệt năng này làm tăng nhiệt độ của khí cụ và một phần tỏa ra môi trường xung quanh . Ở trạng thái xác lập nhiệt, nhiệt độ của khí cụ không tăng nữa mà ổn định ở một giá trị nào đó, toàn bộ tổn hao cân bằng với nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh . Nếu không có sự cân bằng này nhiệt độ của khí cụ sẽ tăng cao làm cho cách điện bị già hoá và độ bền cơ khí của các chi tiết bị suy giảm và tuổi thọ của khí cụ giảm đi nhanh chóng .

Độ tăng nhiệt độ của khí cụ được tính bằng:

                 ơ =    - 0   (3-1)

với v: ơ là độ tăng nhiệt độ (hay độ chênh nhiệt độ ) .

           là nhiệt độ của khí cụ .

          0 là nhiệt độ của môi trường .

1.1.3 .Tieáp xuùc ñieän
Khaùi nieäm :

-Tiếp xúc điện là nơi nối tiếp, tiếp giáp giữa 2 vật dẫn khác nhau, cho phép dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác được gọi là tiếp xúc điện.

- Bề mặt vật dẫn ở nơi tiếp giáp nối tiếp gọi là bề mặt tiếp xúc. Dòng điện đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác không được thực hiện trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc mà chỉ đi qua những điểm mà ở đó 2 mặt thực sự tiếp xúc với nhau. Tổng bề mặt thực sự tiếp xúc có dòng điện chạy qua gọi là diện tích tiếp xúc thực tế.
- Các chi tiết, phần tử thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc điện gọi là tiếp điểm.

-Do bề mặt tiếp xúc dù công nghệ chế tạo có hoàn hảo thì thực chất vẫn là bề mặt gồ ghề, lồi lõm nên khi 2 mặt tiếp xúc nhau thì nhiều nhất chúng chỉ tiếp xúc nhau tại 3 đỉnh lồi của bề mặt. Vì vậy diện tích tiếp xúc thực tế rất bé và mật độ dòng điện qua điểm tiếp xúc vô cùng lớn. Các vật liệu làm tiếp điểm đều có tính biến dạng đàn hồi.
-Lực tác dụng lên 2 tiếp điểm tiếp xúc thực tế bị nén biến dạng làm tăng diện tích tiếp xúc thực tế nơi dòng điện chảy qua, lực đó gọi là lực ép tiếp điểm.
Caùc yeâu caàu cô baûn cuûa tieáp xuùc ñieän 

-Nơi tiếp xúc điện phải chắc chắn, đảm bảo.

-Mối nối tiếp xúc phải có độ bền cơ khí cao.

*Để đảm các yêu cầu trên, vật liệu dùng làm tiếp điểm có các yêu cầu:

- Điện dẫn và nhệt dẫn cao 

- Độ bền chống rỉ trong không khí và trong các khí khác.

- Độ bền chống tạo lớp màng có điện dẫn suất cao.

-Độ bền chịu hồ quang cao (nhiệt độ nóng chảy )

- Dễ gia coâng, giaù thaønh haï.

- Một số vật liệu làm tiếp điểm đồng , nhôm hợp kim của đồng …

*Phân loại tiếp xúc điện:

- Dựa vào kết cấu tiếp điểm, có các loại tiếp xúc điện sau:
· Tiếp xúc cố định :

-Các tiếp điểm được nối cố định với các chi tiết nối dòng điện như  thanh cái , cáp điện , chỗ nối khí cụ vào mạch. Trong quá trình sử dụng cả hai tiếp điểm được gắn chặt vào nhau nhờ các bulong, hàn nóng hoặc hàn nguội. 

· Tiếp xúc đóng mở :

Là tiếp xúc để đóng ngắt mạch điện  trong trường hợp này phát sinh hồ quang điện , cần xác định khoảng cách giữa tiếp điểm tĩnh và tiếp điểm động dựa vào dòng điện định mức, điện áp định mức và chế độ làm việc của khí cụ điện .

· Tiếp xúc trượt :

Là tiếp xúc ở cổ góp và vành trượt , tiếp xúc này cũng dễ phát sinh ra hồ quang điện. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc :

-Vật liệu làm tiếp điểm 

-Kim loại làm tiếp điểm không bị oxy hóa.

-Lực ép tiếp điểm càng lớn thì sẽ tạo nên nhiều tiếp điểm tiếp xúc .

-Nhiệt độ tiếp điểm càng cao thì điện trở tiếp xúc càng lớn .

-Diện tích tiếp xúc .

-Thông thường dùng hợp kim làm tiếp điểm.

1.1.4 . Hồ quang điện:
Khái niệm :

Trog  các khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện cầu dao công tắc tơ, rơle khi chuyển mạch sẽ phát sinh phóng điện .

Nếu dòng điện ngắt dưới 0.1 A và điện áp tại các tiếp điểm khoảng 250V – 300V thì các tiếp điểm sẽ phóng ra điện áp âm ỉ . trường hợp dòng điện và điện áp cao hơn trị số trong bảng sau sẽ phát sinh hồ quang điện .

	VL- Tiếp Điểm
	U(V)
	I(A)

	Paratin
	17
	0.9

	Vàng 
	15
	0.378

	Bạc 
	12
	0.4

	Von fram
	17
	0.9

	Đồng 
	12.3
	0.43

	Than 
	18.22
	0.03


Tính chất cơ bản của phóng điện hồ quang :

Phóng điện hồ quang chỉ xẩy ra các dòng điện có trị số lớn .

Nhiệt độ trung tâm hồ quang rất lớn và trong các khí cụ có thể đến 6000- 8000 0 K  mật độ dòng điện tại catốt lớn ( 104 – 105) A/cm2
-Quá trình hình thành hồ quangđiện:
+Đối với tiếp điểm có dòng điện nhỏ: Ban đầu khoảng cách tiếp điểm rất bé do đó điện trường đặt lên 2 điện cực rất cao. Nếu cường độ điện trường đạt E>3. 107V/m dẫn đến phát xạ electron tự do. Khi mật độ electron phát xự lớn có thể phát sinh hồ quang từ sự phóng điện.
+ Đối với tiếp điểm có dòng điện lớn: lúc mở tiếp điểm lực ép tiếp điểm giảm. Tiết diện tiếp xúc thực tế nhỏ dẫn đến mật độ dòng điện tăng caokhoangr vài trăm A/mm2. Sự phát nóng do mật độ dòng điện cao làm kim loại tại điểm tiếp xúc chảy lỏng thành giọt, khi các tiếp điểm tiếp xúc dời xa nhau giọt chất lỏng kéo căng thành cầu chất lỏng. Nhiệt độ tiếp xúc càng tăng cao dẫn đến chất lỏng kim loại bốc hơi và quá trình phát nóng rất nhanh gây nổ cùng sự ion hóa phát triển nhanh do điện trường lớn dẫn đến phát sinh hồ quang. Quá trình này thường kéo theo sự mài mòn tiếp điểm.
Quá trình phát sinh hồ quang

Đối với tiếp  điểm có dòng điện bé , ban đầu khoảng cách giữa chúng nhỏ trong khi điện áp đặt có trị số nhất định . vì vậy trong khoảng không gian này sẽ sinh ra điện trường có cường độ rất lớn

 ( 3.107V/cm)

Có thể làm bật điện tử catốt gọi là phát xạ tự động điện tử ( gọi là phát xạ nguội điện tử ) số điện tử càng nhiều , chuyển động dưới tác dụng của điện trường làm ion hóa không khí gây hồ quang điện .

-Quá trình dập tắt hồ quang :

Điều kiện dập tắt hồ quang là quát trình ngược lại với quá trình phát sinh hồ quang.

+ Làm tiêu tán năng lượng hồ quang:


Dùng từ trường thổi hồ quang chuyển động nhanh


Dùng khí hay dàn thổi dập hồ quang.


Dùng khe hở hẹp để hồng quang cọ sát vào vách tấm giải nhiệt.

+ Tăng độ dài của hồ quang:


Tạo thành chân không trong không gian hồ quang.


Phát sinh khí khử ion để dập tắt hồ quang.
+Thay đổi điện áp hồ quang bằng cách phân hồ quang thành nhiều hồ quang ngắn nhờ các vách kim loại.

1.1.5. Löïc ñieän ñoäng :

* Lực điện động là lực sinh ra khi vật dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường. Lực đó tác dụng lên vật dẫn và có xu hướng làm thay đổi hình dáng vật dẫn để từ thông xuyên qua mạch vòng có giá trị cực đại.
*Khi dòng điện chuyển động trong vật daanxthif luôn sinh ra xung quanh nó từ trường chuyển động. Từ trường này có thể tác dụng với tất cả các vật dẫn dòng điện nằm trong vùng ảnh hưởng của nó và từ trường này cũng tác dụng ngay với chính dòng điện sinh ra nó. Lực tác dụng do dòng điện và từ trường  sinh rađều được gọi là lực điện động.
* Chiều của lực điện động được xác định bằng quy tắc bàn tay trái hay bằng nguyên lý chung: chiều của lực tác dụng lên vật dẫn mang dòng điện là chiều biến đổi hình dạng học hình dạng của mạch vòng dẫn điện sao cho từ thông móc vòng qua nó tăng lên nghĩa là tăng vùng diện tích nơi có từ cảm B đi qua.
* Trong điều kiện làm việc bình thường, dòng điện chạy trong vật dẫn không lớn lắm, LĐĐ không gây nên biến dạng các chi tiết mang dòng điện. Nhưng khi có sự cố ngắn mạch, các LĐ Đ này sẽ rất lớn gây biến dạng vật thể mang điện làm ảnh hưởng đến điều kiện cho phép của KCĐ. Do vậy nghiên cứu và tính toán LĐ Đ là rất cần thiết cho tiết kế và sử dụng hiệu quả KCĐ.
Khi lưới điện xẩy ra sự cố ngắn mạch , dòng điện sự cố gấp hàng chục lần dòng điện định mức. dưới tác dụng của từ trường các dòng điện này gây ra lực điện động 

Dưới tc dụng của từ trường, cc dịng  điện sự cố gây ra lực điện động làm biến dạng dây dẫn vật liệu cách điện nâng đỡ chúng.

Khí cụ điện phải có khả năng chịu lực tác động phát sinh khi có dòng điện ngắn mạch chạy qua, đó l tính ổn định điện động.

Löïc taùc duïng leân ñoaïn daây daøi l:
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Năng lượng điện từ của hệ thống daây dẫn:
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+ Gồm 2 mạch voøng:

+ Laø1 mạch voøng  độc lập

Löïc ñieän ñoäng trong khí cuï ñieän

+ Năng lượng điện từ trongø 1 maïch voøng ñoäc laäp:
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 Neân löïc ñieän töø coù theå xaùc ñònh nhö sau: F = W/x

 Vôùi x laø ñoaïn ñöôøng dòch chuyeån theo höôùng taùc duïng cuûa löïc .

 F = 
[image: image1.wmf]dx
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(I = const )
I: cường độ dòng điện (A)
L: điện cảm của mạch ( H)
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 là từ thông của mạch (vs)

F= 
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Naêng löôïng ñieän töø cuûa heä thoáng daây daãn: [image: image46.wmf]2
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 Goàm 2 maïch voøng:

i1, i2 là cường độ dòng điện chạy trong mạch điện 1 và 2
L1 , L2   là điện cảm của mạch điện 1 và 2

M: hệ số hỗ cảm giữa 2 mạch 1 và 2.

Lực điện động:

F = 
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Nếu mỗi mạch không bị biến dạng mà chỉ dịch chuyển so với nhau thì  L1 = L2   = const
F = 
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        Bài 1.2:         CÔNG DỤNG CỦA  KHÍ CỤ ĐIỆN
1.2.1 Công dụng của  khí cụ điện:
Khí cụ dùng để đóng cắt lưới điện, mạch điện điều chỉnh tốc độ, điều chỉnh điện áp và dòng điện dùng để dùng để duy trì tham số điện ở giá trị không đổi , dùng để bảo vệ lưới điện, máy điện, dùng để đo lường.

2.2.2  Phân loại:

Khí cụ điện thường được phân loại theo chức năng, theo nguyên lý và môi trường làm việc, theo điện áp .

-. Theo chưc năng KCĐ được chia thành những nhóm chính như sau:

* Nhóm khí cụ đóng cắt: Chức năng chính của nhóm KC này là đóng cắt bằng tay hoặc tự động cắt mạch điện . Thuộc về nhóm này có: Cầu dao, áptômát, máy cắt, dao cách ly, các bộ chuyển đổi nguồn …

*  Nhóm KC hạn chế dòng điện, điện áp: 
Chức năng của nhóm này là hạn chế dòng điện, điện áp trong mạch không quá cao . Thuộc về nhóm này gồm có:

Kháng điện, van chống sét …

*  Nhóm KC khởi động, điều khiển: Nhóm này gồm các bộ khởi động, khống chế, công tắc tơ, khởi động từ …

*  Nhóm KC kiểm tra theo dõi: 

Nhóm này có chức năng kiểm tra, theo dõi sự làm việc của các đối tượng và biến đổi các tín hiệu không điện thành tín hiệu điện. Thuộc nhóm này : Các rơle, các bộ cảm biến …

*  Nhóm KC tự động Đ/C, khống chế duy trì chế độ làm việc, các tham số của đối tượng 

Các bộ ổn định điện áp, ổn định tốc độ, ổn định nhiệt độ …

*  Nhóm KC biến đổi dòng điện , điện áp cho các dụng cụ đo: 

Các máy biến áp đo lường, biến dòng đo lường …

-.Theo nguyên lý làm việc KCĐ được chia thành:

*  KCĐ làm việc theo nguyên lý điện từ *  KCĐ làm việc theo nguyên lý cảm ứng nhiệt .

*  KCĐ có tiếp điểm .

*  KCĐ không có tiếp điểm .

- .Theo nguồn điện KCĐ được chia thành :

*  KCĐ một chiều .

*  KCĐ xoay chiều .

*  KCĐ hạ áp (Có điện áp <1000 V ) .

*  KCĐ cao áp (Có điện áp > 1000 V).

-  Theo điều kiện môi trường, điều kiện bảo vệ KCĐ được chia thành:

*  KCĐ làm việc trong nhà, KCĐ làm việc ngoài trời .

*  KCĐ làm việc trong môi trường dễ cháy, dễ nổ .

*  KCĐ có vỏ kín, vỏ hở, vỏ bảo vệ …

-  Những yêu cầu cơ bản đối với KCĐ:
Các KCĐ cần thoả mãn các yêu cầu sau:

* Phải đảm bảo làm việc lâu dài với các thông số kỹ thuật định mức . Nói một cách khác nếu dòng điện qua các phần dẫn điện không vượt quá giá trị cho phép thì thời gian lâu bao nhiêu cũng được mà không gây hư hỏng cho KC.

* KCĐ phải có khả năng ổn định nhiệt và ổn định điện động. Vật liệu phải có khả năng chịu nóng tốt và cường độ cơ khí cao vì khi xảy ra ngắn mạch hoặc quá tải dòng điện lớn có thể gây hư hỏng cho khí cụ .

*  Vật liệu cách điện phải tốt để khi xảy ra quá áp trong phạm vi cho phép cách điện không bị chọc thủng .

*  KCĐ phải đảm bảo làm việc chính xác an toàn, xong phải gọn nhẹ, rẻ tiền, dễ gia công lắp đặt, kiểm tra sửa chữa .

*  Ngoài ra KCĐ phải làm việc ổn định ở các điều kiện khí hậu, môi trường khác nhau
Chương 2 : KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

    
Bài 2.1 : CẦU DAO

2.1.1. Khái quát và công dụng :

- Cầu dao là khí cụ điện đóng ngắt bằng tay đơn giản .

- Cầu dao thường được sử dụng trong các mạch điện có công suất nhỏ và khi làm việc không yêu cầu thao tác đóng cắt nhiều.

- Với mạch có công suất trung bình và lớn cầu dao được dùng để đóng cắt không tải .

Ký hiệu cầu dao 1 pha, 3 pha không có cầu dao phụ và có cầu dao phụ.
2. Cấu tạo và phân loại :

a. Cấu tạo:

Phần chính của cầu dao là lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, được làm bằng hợp kim của đồng, ngoài ra bộ phận nối dây cũng làm bằng hộp kim đồng.
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b. Phân loại:

Phân loại cầu dao dựa vào các yếu tố sau:

- Theo kết cấu: cầu dao được chia làm loại một cực, hai cực, ba cực hoặc bốn cực.

- Cầu dao có tay nắm ở giữa hoặc tay ở bên. Ngoài ra còn có cầu dao một ngả, hai ngả được dùng để đảo nguồn cung cấp cho mạch và đảo chiều quay động cơ.

- Theo điện áp định mức : 250V, 500V.

- Theo dòng điện định mức: dòng điện định mức của cầu dao được cho trước bởi nhà sản xuất (thường là các lọai 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 60A, 75A, 100A, 150A, 200A, 350A, 600A, 1000A…).

- Theo vật liệu cách điện: có loại đế sứ, đế nhưa, đế đá.

- Theo điều kiện bảo vệ: lọai có nắp và không có nắp (loại không có nắp được đặt trong hộp hay tủ điều khiển).

- Theo yêu cầu sử dụng: loại cầu dao có cầu chì bảo vệ ngắn mạch hoặc không có cầu chì bảo vệ.

Ký hiệu cầu dao không có cầu chì bảo vệ:
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Ký hiệu cầu dao có cầu chì bảo vệ:
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2.1.3  : Nguyên lý hoạt động :

Khi thao tác trên cầu dao, nhờ vào lưỡi dao và hệ thống kẹp lưỡi, mạch điện được đóng ngắt. Trong quá trình ngắt mạch, cầu dao thường xảy ra hồ quang điện tại đầu lưỡi dao và điểm tiếp xúc trên hệ thống kẹp lưỡi. Người sử dụng cần phải kéo lưỡi dao ra khỏi kẹp nhanh để dập tắt hồ quang. Do tốc độ kéo bằng tay không thể nhanh được nên người ta làm thêm lưỡi dao phụ. Lúc dẫn điện thì lưỡi dao phụ cùng lưỡi dao chính được kép trong ngàm. Khi ngắt điện, tay kéo lưỡi dao chính ra trước còn lưỡi dao phụ vẫn kẹp trong ngàm. Lò xo liên kết giữa hai lưỡi dao được kéo căng ra và tới một mức nào đó sẽ bật nhanh kéo lưỡi dao phụ ra khỏi ngàm một cách nhanh chóng. Do đó, hồ quang được kéo dài nhanh và hồ quang bị dập tắt trong thời gian ngắn.

2.1.4. Tính chọn cầu dao :

Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức:

Gọi Itt là dòng điện tính toán của mạch điện.

Unguồn là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng.

Iđmcầudao >Itt

Uđm cầu dao > Unguồn

2.1.5 Các hư hỏng thường gặp nguyên nhân cách khắc phục :

Lưỡi dao chính không tiếp xúc tốt với ngàm tiếp xúc, ốc bắt bị lỏng tình trạng lưỡi dao không bình thường, lò xo của lưỡi dao phụ bị tuột hoặc không đủ căng .

Nguyên nhân lưỡi dao không tiếp xúc tốt là:

Ngàm tĩnh quá rộng, mặt tiếp xúc bị bụi bẩn làm tăng điện trở tiếp xúc .

Khi lưỡi dao chính tiếp xúc không tốt dẫn đến điện trở tiếp xúc lớn dòng điện sẽ đốt nóng và có thể làm cháy mặt tiếp xúc cần vệ sinh lưỡi dao và ngàm tiếp xúc. 

Trường hợp lưỡi dao bị cháy cần thay thế mới, bắt chặt các ốc vít .

       Bài 2.2:           CÁC LOẠI CÔNG TẮC VÀ NÚT ĐIỀU KHIỂN
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2.2.1. Công tắc 
2.1.1.1. Khái quát và công dụng :

Công tắc là khí cụ điện dùng để đóng ngắt mạch điện có công suất nhỏ và có dòng điện định mức nhỏ hơn 6A. Công tắc thường có hộp bảo vệ để tránh sự phóng điện khi đóng mơ. Điện áp của công tắc nhỏ hơn hay bằng 500V.

Công tắc hộp làm việc chắc chắn hơn cầu dao, dập tắt hồ quang nhanh hơn vì thao tác ngắt nhanh và dứt khoát hơn cầu dao.

 2.2.2: Cấu tạo - Phân loại:

Cấu tạo của công tắc: phần chính là tiếp điểm đóng mở được gắn trên đế nhựa và có lò xo để thao tác chính xác.
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Một số công tắc thường gặp:

Phân loại :

- Phân loại theo công dụng làm việc, có các loại công tắc sau:

+ Công tắc đóng ngắt trực tiếp.

+ Công tắc chuyển mạch (công tắc xoay, công 

tắc đảo, công tắc vạn năng), dùng để đóng ngắt chuyển đổi

 mạch điện, đổi nối sao tam giác cho động cơ.

+ Công tắc hành trình và cuối hành trình, loại công tắc này được áp dụng trong các máy cắt gọt kim loại để điều khiển tự động hóa hành trình làm việc của mạch điện.

2.2.3. Công tắc vạn năng :

Cấu tạo :

Công tắc xoay dùng để đóng ngắt điện bằng  tay mạch điện một chiều và xoay chiều. công tắc được bố trí, một, hai, ba, hay nhiều cực. các cực được bố trí ở các tầng khác nhau. gồm các tiếp điểm động và tĩnh. ngoài ra còn có các lò xo lá đi kèm với các vòng đệm  bằng phíp để dập hồ quang. Giữa các cực là các vòng đệm cách điện. Trục của công tắc là trụ hình vuông.
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Nguyên lý hoạt động :

Khi vặn núm điều khiển tùy theo vị trí mà các tiếp điểm thay đổi có thể đóng hoặc mở .

Các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục :

Thay thế các chi tiết bị mài mòn bô phận hay hỏng nhất là lò xo tạo ra lực đóng cắt. khi lò xo kém đàn hồi thay thế mới .

Sau thời gian sử dụng hệ thống tiếp điểm bị bẩn lau chùi, các tiếp điểm bị cháy hỏng thay thế mới.
2.2.4. Công tắc hành trình : 
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Công tắc hành trình dùng để kiểm soát hành trình .
Các thông số định mức của công tắc:

Uđm: điện áp định mức của công tắc.

Iđm: dòng điện định mức của công tắc.

Trị số điên áp định mức của công tắc thường có giá trị 500V.

Tri số dòng điên định mức của công tắc thường có giá trị  6A.

Ngoài ra còn có các thông số trong việc thử công tắc như độ bề cơ khí, độ cách điện, độ phóng điện…

Các yêu cầu thử của công tắc:

Việc kiểm tra chất lượng công tắc phải thử các bước sau:

 Thử xuyên thủng: đặt điện áp 1500V trong thời gian một phút ở các

điểm cần cách điện giữa chúng.

Thử cách điện: đo điện trở cách điện > 2M
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Thử phát nóng.

Thử công suất cắt.

Thử độ bền cơ khí.

Thử nhiệt độ đối với các chi tiết cách điện: các chi tiết cách điện phải chịu đựng 100PP

PPC trong thời gian hai giờ mà không bị biến dạng hoặc sủi nhám.

Tính chọn công tắc :

Uđm: điện áp định mức của công tắc.

Iđm: dòng điện định mức của công tắc.

2.2. 5. Nút điều khiển :

Khái quát và công dụng:

Nút nhấn còn gọi là nút điều khiển là một loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt từ xa các thiết bị điện từ khác nhau; các dụng cụ báo hiệu và cũng để chuyển đổi các mạch điện điều khiển, tín hiệu liên động bảo vệ …Ở mạch điện một chiều điện áp đến 440V và mạch điện xoay chiều điện áp 500V, tần số 50HZ; 60HZ, nút nhấn thông dụng để khởi động, đảo chiều quay động cơ điện bằng cách đóng và ngắt các cuôn dây của contactor nối cho động cơ.

Nút nhấn thường được đặt trên bảng điều khiển, ở tủ điện, trên hộp nút nhấn. Nút nhấn thường được nghiên cứu, chế tạo làm việc trong môi trường không ẩm ướt, không có hơi hóa chất và bụi bẩn. Nút nhấn có thể bền tới 1.000.000 lần đóng không tải và 200.000 lầnđóng ngắt có tải. Khi thao tác nhấn nút cần phải dứt khoát để mở hoặc đóng mạch điện. 

Cấu tạo Phân loại và :

 Cấu tạo:

Nút nhấn gồm hệ thống lò xo, hệ thống các tiếp điểm thường hở – thường đóng và vỏ bảo vệ. 

Khi tác động vào nút nhấn, các tiếp điểm chuyển trạng thái; khi không còn tác động, các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu.

 Phân loại:

Nút nhấn được phân loại theo các yếu tố sau:

- Phân loại theo chức năng trạng thái hoạt động của nút nhấn, có các loại:

+ Nút nhấn đơn:

Mỗi nút nhấn chỉ có một trạng thái (ON hoặc OFF)

Ký hiệu: 
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                                                                                               Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng

Tieáp ñieåm thöôøng hôû                                            Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng
+ Nuùt nhaán keùp:

Moãi nuùt nhaán coù hai traïng thaùi (ON vaø OFF)
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Kyù hieäu: 

Tieáp ñieåm thöôøng hôû

lieân keát Tieáp ñieåm thöôøng ñoùng

Trong thực tế, để dễ dàng sử dụng vào tháo ráp lấp lẫn trong quá trình sửa chữa, thường người ta dùng nút nhấn kép, ta có thể dùng nó như là dạng nút nhấn ON hay OFF.
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- Phân loại theo hình dạng bên ngoài, người ta chia nút nhấn ra thành 4 loại:

+ Loại hở.

+ Loại bảo vệ.

+ Loại bảo vệ chống nước và chống bụi.

Nút ấn kiểu bảo vệ chống nước được đặt trong một hộp kín khít để tránh nước lọt vào.

Nút ấn kiểu bảo vệ chống bụi nước được đặt trong một vỏ cacbon đút kín khít để chống âm và bụi lọt vào.

+ Loại bảo vệ khỏi nổ.

Nút ấn kiểu chống nổ dùng trong các hầm lò, mỏ than hoặc ở nơi có các khí nổ lẫn trong không khí.

 Cấu tạo của nó đặc biệt kín khít không lọt được tia lửa ra ngoài và đặc biệt vững chắc để không bị phá vỡ khi nổ.

- Theo yêu cầu điều khiển người ta chia nút ấn ra 3 loại: một nút, hai nút, ba nút.

- Theo kết cấu bên trong:

+ Nút ấn loại có đèn báo.

+ Nút ấn loại không có đèn báo.

 Các thông số kỹ thuật của nút nhấn:

Uđm: điện áp định mức của nút nhấn.

Iđm: dòng điện định mức của nút nhấn.

Trị số điên áp định mức của nút nhấn thường có giá trị 500V.

Trị số dòng điên định mức của nút nhấn thường có giá trị 5A.

2.2.6: Các hư hỏng thường gặp nguyên nhân cách khắc phục:

Hư hỏng hệ thống tiếp điểm.

Lau sạch hệ thống tiếp điểm.
   BÀI 3:                                      DAO CÁCH LY

2.3.1. Khái niệm chung : 

Dao cách ly là một loại khí cụ điện cao áp , được sử dụng để đóng cắt mạch điện cao áp khi không có điện , tạo ra khoảng cách an toàn trông thấy được giữa các bộ phận đã cắt điện. khi cần kiểm tra sửa chữa. bảo dưỡng bộ phận không mang điện trong điều kiện nhất định có thể dùng dao cách ly đóng cắt đường dây hoặc máy biến áp không mang tải công suất nhỏ hoặc đóng cắt mạch điện đẳng thế đổi nối phương thức kết dây của sơ đồ. vì dao cách ly không có bộ phận dập hồ quang nên nghiêm cấm dùng dao cách ly đóng cắt mạch điện có tải . 

2.3.2. Caáu taïo vaø phaân loaïi :

- Caáu taïo:

Dao c¸ch ly l¾p ®Æt trong nhµ:  
1. §Æc ®iÓm cÊu t¹o như h×nh vÏ : 
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2.3.3.  Nguyªn t¾c thao t¸c vËn hµnh :

 2.3.3.  Nguyên tắc thao tác vận hành :

 Nếu dao cách ly ở vị trí đóng thì tiếp xúc động 1 sẽ đóng chặt vào tiếp xúc tĩnh 4. Sau khi  đóng máy cắt nối tiếp cách ly, thì dòng điện tải từ nguồn qua cực bắt dây 5 qua tiếp xúc tĩnh 4  qua tiếp xúc động 1 qua cực bắt dây 10 về tải.

 Muốn cắt cách ly, trửụực hết phải cắt điện máy cắt nối tiếp với dao cách ly, sau đó sử dụng  động cơ hoặc tay, tác động vào cần thao tác số 8. kéo xuống là mở dao cách ly, đẩy lên là đóng dao cỏch ly.

Nguyên tắc thao tác : muốn cắt cách ly phải cắt điện ở máy cắt nối tiếp với dao cách ly trước, sau đó mới được cắt đến cách ly, khi đóng thì đóng dao cách ly trước, sau đó mới đóng điện

máy cắt nối tiếp với cách ly để dao cách ly mang tải.

ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng : 

Loại dao cách ly này có ửu điểm cấu tạo đơn giản, gọn, dễ lắp đặt và thao tác. Phạm vi sử dụng lắp đặt trong nhà, chủ yếu lắp đặt cho lới điện trung áp.

  Dao cách ly lắp đặt ngoài trời
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  -Nguyên tắc thao tác vận hành : 

 Khi dao cách ly ở vị trí đóng lưỡi dao 1 và 2 đóng chặt vào nhau dòng điện từ nguồn qua  cực bắt dây 10 qua dây dẫn mềm 3 qua lưỡi dao 1 và 2 qua cực bắt dây 4 ra tải. Muốn cắt cách ly trửụực hết phải cắt điện ở máy cắt nối tiếp với dao cách ly. Khi cắt cách ly, dùng động cơ hoặc quay  tay, tác động vào bộ truyền động làm cho trục quay 9 và sứ đỡ 5 quay, kéo lưỡi dao động 1 và 2 tách rời nhau quayngửụùc chiều cùng một phía, trên cùng một mặt phẳng ngang đến khi chúng song song với nhau mới cắt hết hành trình. 

- Nguyên tắc thao tác : 

Muốn cắt cách ly phải cắt điện ở máy cắt nối tiếp với dao cách ly.

Khi đóng dao cách ly thì đóng trước khi đóng điện cho máy cắt nối tiếp cách ly. (Đóng và cắt cách ly đều không có dòng điện tải). 

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng: 

 Loại dao cách ly ngoài trời thửụứng ủửụùc thiết kế lửụừi dao động quay theo mặt phẳng ngang hoặc mặt phẳng thẳng đứng, để đảm bảo an toàn và ở những dao cách ly công suất lớn, người ta thường sử dụng động cơ để truyền động đóng cắt từ xa và tự động. Phạm vi sử dụng dao cách ly ở mọi cấp điện áp từ 3KV trở lên. 

- Phân loại :     

      * Phân loại theo vị trí lắp đặt :  

  Dao cách ly lắp đặt trong nhà và dao cách ly lắp đặt ngoài trời. ở cùng cấp điện áp vận  hành thì yêu cầu kỹ thuật của dao cách ly ngoài trời cao hơn, vì dao cách ly ngoài trời phải chịu  ủửụùc tác động của môi trửụứng khắc nghịêt nhử mửa , nắng, bức xạ, tác nhân hoá học, bụi bẩn ...

* Phân loại theo cấu tạo :         

Loại dao cách ly có lửụừi dao tiếp đất và dao cách ly không có lửụừi dao tiếp đất.         

Loại dao cách ly có lửụừi dao động quay trên mặt phẳng ngang và loại dao cách ly có lửụừi dao  động quay trên mặt phẳng thẳng đứng.

 Loại dao cách ly có bộ liên động lắp kèm với máy cắt và cách ly không có bộ liên động ( cách ly phân đoạn).

2.3.4. Tính choïn dao caùch ly :

-  Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi dao c¸ch ly :           

Dao cách ly phải làm việc tin cậy, tiếp xúc phải đảm bảo chắc chắn.         

Phải đảm bảo ổn định động và ổn định nhiệt khi có dòng điện ngắn mạch cực đại chạy qua.        

 Kết cấu dao cách ly phải gọn nhẹ, đơn giản, dễ lắp đặt, dễ thao tác, phải liên động với máy cắt để dao cách ly đã cắt điện và chỉ đóng điện cách ly trứơc khi đóng điện cho máy cắt.

 Khoảng cách giữa các lưỡi dao sau khi cắt hết hành trình phải đủ lớn, để đảm bảo không bị phóng điện khi có xung điện áp.

- Chọn dao cách ly 
-  Điều kiện chọn lựa:




UđmDCL ( Uđm mạng  




IđmDCL ( I​cb
- điều kiện để kiểm tra :


     - Kiểm tra ổn định động:
Io ( Ixk  






   hay   io( ixk 



Kiểm tra ổn định nhiệt:
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C. Dao ng¾n m¹ch : 

Ký hiÖu : KZ

Ký hiệu trên sơ đồ điện : 

Công dụng :  

Dao ngắn mạch là một loại khí cụ điện cao áp đợc sử dụng để tạo ra điểm ngắn mạch  nhân tạo, trong trờng hợp ngắn mạch ở máy biến áp dòng điện không đủ lớn cho rơle bảo vệ đầu 

ủửụứng dây tác động. KZ thửụứng ủửụùc lắp đặt thay thế vị trí máy cắt phía cao áp máy biÕn ¸p.
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Cấu tạo nh hình vẽ :  
1.      Cực bắt dây nối nguồn 

2.      Sứ đỡ cách điện 

3.      Giá đỡ 

4.      Bộ truyền động 

5.      Dây nối đất 

6.      Trục quay 

7.      Lưỡi dao tiếp xúc động 

8.      Cực bắt dây nối tải 

9.      Lửụừi dao tiếp xúc tĩnh 

Nguyªn lý lµm viÖc : 

  PhÝa s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p 110/35 KV nh trªn h×nh vÏ, caàn ph¶i trang bÞ m¸y c¾t. nhöng nÕu 

trang bÞ m¸y c¾t th× gi¸ thµnh x©y dùng líi ®iÖn t¨ng. §Ó tiÕt kiÖm vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n mµ vÉn ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt,  ta cã thÓ cho l¾p dao ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p m¸y biÕn ¸p cÊp ®iÖn cho phô t¶i lo¹i 2,3.
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         Gi¶ sö khi x¶y ra ng¾n m¹ch ë m¸y biÕn ¸p th× trÞ sè dßng ng¾n m¹ch sÏ ch¹y qua lµ : 

             V× ñöôøng d©y dµi Z  lín nªn I  < I  cho nªn hÖ thèng r¬le b¶o vÖ ®Çu ñöôøng d©y kh«ng 

khëi ®éng ®iÒu khiÓn m¸y c¾t MC1 ñöôïc v× vËy ph¶i l¾p ®Æt dao ng¾n m¹ch KZ phÝa s¬ cÊp m¸y 

biÕn ¸p trªn h×nh vÏ.

 Khi cã ng¾n m¹ch x¶y ra ë m¸y biÕn ¸p th× hÖ thèng r¬le 2 sÏ khëi ®éng ®iÒu khiÓn ®ãng dao ng¾n m¹ch KZ g©y ra ng¾n m¹ch nh©n t¹o xÕp chång lµm  t¨ng trÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch trªn ñöôøng d©y, v× vËy hÖ thèng r¬le 1 sÏ khëi ®éng ñöôïc, ®iÒu khiÓn c¾t MC1 ®Çu ñöôøng d©y, lo¹i 

m¸y biÕn ¸p bÞ ng¾n m¹ch ra khái hÖ thèng ®iÖn.

 Sau khi c¾t dao c¸ch ly (tù ®éng hoÆc trùc tiÕp) nh©n viªn vËn hµnh tr¹m, th«ng tin cho ®iÒu ®é ®Ó chØ huy ®ãng l¹i m¸y c¾t MC1. 

Vaäy c¸c phô t¶i kh¸c nèi vµo ñöôøng d©y chØ mÊt ®iÖn t¹m thêi trong thêi gian thao t¸c.
Baøi 4 :  

 MAÙY CAÉT ÑIEÄN
2.4.1. Khaùi nieäm chung : 

· Máy cắt điện là một loại khí cụ điện cao áp, dùng để đóng cắt mạch điện cao áp tại chỗ hoặc từ xa, khi lưới điện đang vận hành bình thường, không bình thường, hoặc khi bị sự cố ngắn mạch trong hệ thống điện.

-  Ký hiệu máy cắt điện trên sơ đồ mạch:
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2.4.2 Các loại máy cắt điện

- Máy cắt điện nhiều dầu không có buồng dập hồ quang:

* Đặc điểm cấu tạo : 

1. Cực bắt dây nguồn tới máy cắt

2. Sứ xuyên                                                                                

3. Nắp máy cắt

4. ống chỉ mức dầu

5. Thanh truyền dộng

6. Van xả dầu

7. Tiếp xúc động

8. Tiếp xúc tĩnh

9. Vỏ máy cắt

10. Lò xo tích năng

11. Cực bắt dây tải ra

ở loại máy cắt nhiều dầu chứa một lượng đủ lớn vừa để cách điện vừa để dập tắt hồ quang (hàng trăm lít).

2.4.3: Nguyªn lý laøm viÖc :

· Nếu máy cắt đang ở vị trí đóng, tiếp xúc động 7 đóng chặt vaứo tiếp xúc tĩnh 8, lò xo tích năng 10 ở trạng thái nén, đèn tín hiệu chỉ màu đỏ, dòng điện từ nguồn bắt qua cực bắt dây 11 về tải. Khi có tín hiệu cắt từ rơle hoặc từ khoá điều khiển thì bộ truyền động được giải phóng khỏi vị trí đóng, lò xo tích năng đẩy thanh truyền động 5 sập xuống, đa tiếp xúc động rời khỏi tiếp xúc tĩnh 8, mạch điện được cắt, hồ quang phát sinh giữa hai đầu tiếp xúc động và tĩnh khi cắt đốt nóng cục bộ làm dầu bị phân tích thành hơi và hỗn hợp khí các bon hyđrô nhẹ, trong đó hyđro chiếm tới 70%, áp suất có thể đạt tới(100-140 N/Cm2) làm cho dầu bị xáo trộn mạnh, đẩy tia hồ quang vào sâu trong dầu. Mặt khác lực điện từ do dòng điện chạy ngược chiều cũng đẩy tia hồ quang vào sâu trong lớp dầu ngoài. Vì vậy hồ quang bị laứm nguội và dập tắt, tuy vậy tốc độ luồng

khí không đủ mạnh dập tắt hồ quang nhanh, nên loại máy cắt này thời gian cắt thửụứng bị kéo dài.

Öu -  nhöôïc ®iÓm vaø ph¹m vi sö dông:

 - Öu ®iÓm: 

· CÊu t¹o ®¬n gi¶n, dÔ l¾p ®Æt, gi¸ thaønh kh«ng cao.

 - Nhöôïc ®iÓm: 
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Sau một số lần đóng cắt dầu nhanh chóng bẩn, do một phần cacbonhiđroxit bị cháy, chất lượng dầu giảm nên phải lọc dầu, thay dầu gây ra tốn kém, mặt khác loại máy cắt này thời gian cắt không nhanh, nguy cơ cháy nổ cao, vì chứa nhiều dầu cho nên thường được chế tạo có công suất cắt không lớn, điện áp vận nhanh nhỏ hơn 15 KV.

 M¸y c¾t nhiÒu dÇu cã buång dËp hå quang:

a. §Æc ®iÓm cÊu t¹o:

· Để khắc phục những nhược điểm cơ bản của máy cắt điện nhiều dầu không có buồng dập hồ quang, người ta cải tiến chế tạo ra loại máy cắt này, buồng dập hồ quang được lắp đặt cố định bao lấy tiếp xúc động và tĩnh của máy cắt nhử hình vẽ.

1. Thanh truyền động

2. Buồng dập hồ quang 

3. Tiếp xúc tĩnh

4. Tiếp xúc động

5. Lỗ thoát dầu

6. Dây dẫn mềm

7. Lò xo tích năng

8. Điện trở phân áp

Điện trở phân áp số 8 có tác dụng phân đều điện áp trên các điểm cắt, tránh hiện tửụùng điện áp cục bộ các điểm cắt không đều, gây ra hồ quang cháy phục hồi sau khi cắt, laứm quá điện áp và hư hỏng máy cắt.

b. Nguyªn lý laøm viÖc:

· Nếu máy cắt đang ở vị trí đóng, dòng điện từ nguồn qua thanh dẫn sứ xuyên qua tiếp xúc tĩnh 3 qua tiếp xúc động 4 qua dây dẫn 6 về tải. Khi có tín hiệu cắt từ rơle hoặc khoá điều khiển, bộ truyền động được giải phóng khỏi vị trí đóng, lò xo tích năng 7 đẩy thanh truyền động 1 sập xuống, đa tiếp xúc động 4 rời khỏi tiếp xúc tĩnh 3, mạch điện được cắt. Hồ quang phát sinh giữa tiếp xúc động và tĩnh, đốt nóng và phân tích dầu trong buồng dập thành hỗn hợp khí cacbuahiđroxit laứm cho áp suất trong buồng dập tăng lên rất lớn đạt tới (400-500)N/cm2 phụt qua lỗ 5 tạo thành luồng khí thổi ngang cắt đứt tia hồ quang. Sau một số lần đóng cắt, muội dầu do các bua hiđrô cháy sinh ra bám lại trong buồng dập cho nên phải mụỷ máy cắt ra bảo dửụừng laứm sạch muội dầu.

c. Öu nhöôïc ®iÓm vaø ph¹m vi sö dông:

· Loại máy cắt này, dập hồ quang bằng hơi dầu áp suất cao, thời gian cắt nhanh, muội dầu bám lại trong buồng dập hồ quang nên dầu ít bị bẩn. Nguy cơ cháy nổ giảm, nên có thể chế tạo máy cắt có công suất lớn, điện áp vận hành cao. Loại máy cắt dầu điện áp vận haứnh từ 100-220KV được chế tạo nhiều buồng dập hồ quang nối tiếp nhau trên cùng một pha.

2.3. M¸y c¾t ®iÖn Ýt dÇu : 

a. §Æc ®iÓm cÊu t¹o :

1. Buồng phân ly dầu 

2. Vỏ máy cắt

3. Tiếp xúc lăn

4. Cực bắt dây ra tải

5. Mặt bích

6. Buồng dập hồ quang
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7. Buồng hãm xung
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8. Cực bắt dây nối nguồn

9. Van xả dầu

10. Tiếp xúc tĩnh

11. ống chỉ mức dầu

12. Tiếp xúc động

13. Bộ truyền động                                                                                      

14. Nắp đổ dầu
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· Ở máy cắt ít dầu: dầu chủ yếu dùng để dập tắt hồ quang và đóng vai trò cách điện tăng cửụứng cho các loại cách điện rắn khác nhau nhựa êbôxi, têchtôlít.

Cấu tạo buồng dập hồ quang : 

· Vỏ bằng thép hình trụ, bên trong lót vật liệu cách điện rắn là nhựa êbôxi vaứ sợi thuỷ tinh, lớp kế theo laứ các tấm cách tử, được chế tạo từ vật liệu cách điện rắn.

· Hêtinắc, tếchtôlit ghép song song với nhau theo mặt phẳng ngang. Giữa chúng có khe hẹp chứa dầu. ở máy cắt, điện áp vận hành từ 110 KV trở lên, có nhiều điểm cắt trên mỗi pha.

· Buồng hãm xung 7 có tác dụng giảm rung động va đập khi máy cắt hoặc đóng mạch. Buồng phân ly dầu 1 có tác dụng ngưng tụ hơi dầu thoát ra theo sản phẩm cháy để lọc vaứ tiết kiệm dầu.

b. Nguyªn lý laøm viÖc :

· Nếu máy cắt ở vị trí đóng, đèn tín hiệu chỉ maứu đỏ, tiếp xúc động 12 đóng chặt vaứ tiếp xúc tĩnh 10, khi đó dòng điện từ nguồn qua cực bắt dây số 8 qua tiếp xúc tĩnh, qua tiếp xúc động qua tiếp xúc lăn3 qua cực bắt dây 4 ra tải. Khi có tín hiệu cắt từ rơle hoặc khoá điều khiển thì bộ truyền động được giải phóng khỏi vị trí đóng, kéo tiếp xúc động rời khỏi tiếp xúc tĩnh. Hồ quang phát sinh giữa hai đầu tiếp xúc, đốt nóng phân tích dầu trong các khe hẹp chứa dầu. Bởi vì trong các khe hẹp dầu bị phân tích thành hơi, làm cho áp suất trong buồng dập hồ quang tăng lên rất lớn có thể đạt tới 15-20 at ép dầu dồn vào buồng hãm xung 7 còn hơi dầu trong buồng tụ nén lại.

· Khi tiếp xúc động chuyển động lên khỏi khe hở, hơi dầu được thoát ra, phụt qua các rãnh hẹp tạo thành luồng khí thổi ngang dập tắt hồ quang. Sản phẩm cháy vaứ hơi dầu thoát lên buồng phân ly 1 ở đó hơi dầu ủửụùc ngửng  tụ, lọc sạch đưa trở về buồng chứa dầu, còn sản phẩm cháy thoát ra ngoài.

· Sau khi giải trừ sự cố, đóng lại máy cắt qua khoá điều khiển.

c. Öu nhöôïc ®iÓm vaø ph¹m vi sö dông:

· Cấu tạo gọn nhẹ, ít dầu, ít nguy cơ cháy nổ khi ủoựng cắt mạch, thời gian cắt nhanh, công suất cắt lớn, phạm vi sử dụng rộng rãi, chế tạo ở nhiều cấp điện áp vận hành từ 3 KV trở lên, công suất cắt tới 12000MVA.

· Loại máy cắt điện áp vận hành từ (6-35) KV thờng được chế tạo hợp bộ với dao cách ly tạo thành các tủ điện phân phối gọi laứ tủ hợp bộ, còn ở cấp điện áp vận haứnh từ 110KV trở lên được chế tạo nhiều điểm cắt nối tiếp nhau trên mỗi pha để đảm bảo cắt nhanh, an toàn.

· Nhược điểm cơ bản của loại máy cắt này lại xung va đập và tiếng ồn khi đóng cắt lớn, giá thành cao.
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2.4. M¸y c¾t ®iÖn kh«ng khÝ :

a. §Æc ®iÓm cÊu t¹o :

Mặt cách một pha (hình vẽ )

1. Tiếp xúc tĩnh

2. Tiếp xúc động

3. Buồng dập hồ quang

4. Pít tông

5. Xi lanh

6. Cực bắt dây ra tải

7. Tiếp xúc lăn

8. Cực bắt dây tới nguồn

9. Lỗ van xả khí

10. Nắp quy lát

K1 van cắt

K2 van đóng

ở loại máy cắt naứy điều khiển truyền động và dập tắt hồ quang điện dùng không khí đã sấy khô lọc sạch nén ở áp suất cao tới 20 at. Do không cần thời gian tạo ra sản phẩm khí nh ở các loại máy cắt dầu nên quá trình dập hò quang rất nhanh. 

Thời gian cắt khoảng 0,17, công suất cắt có thể đạt tới 15000MVA.

b. Nguyên lý làm việc :

· Nếu máy cắt ở vị trí đóng thì van K2 mở, van K1 đóng, tiếp xúc động 2 đóng chặt vào tiếp xúc tĩnh 1, đèn tín hiệu báo màu đỏ, dòng điện từ nguồn qua cực bắt dây 6 ra tải. Khi có tín hiệu cắt từ rơle hoặc khoá điều khiển, van K1 sẽ mở khí nén áp suất cao vào ngăn trên của xilanh đẩy pittông 4 chuyển động xuống phía dửụựi kéo tiếp xúc động 2 rời khỏi tiếp xúc tĩnh 1. Hồ quang phát sinh giữa hai đầu tiếp xúc động và tĩnh được khí nén áp suất cao thổi trực tiếp dập tắt, sản phẩm khí cháy thoát ra ngòai qua lỗ 9. Khi đóng máy cắt, van K2 mở khí nén áp suất cao vào ngăn xilanh đẩy pitông 4 chuyển động lên trên đa tiếp xúc động đóng chặt vaứo tiếp xúc tĩnh.

C. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng :

· Loại máy cắt này có thời gian cắt nhanh, công suất cắt lớn nhưng nhược điểm cơ bản cấu tạo cồng kềnh vì phải có thêm hệ thống sấy, lọc van nén khí, nên mặt bằng lắp đặt đòi hỏi phải đủ lớn.

· Khi đóng cắt vẫn gây tiếng ồn lớn, giá thành còn cao. Loại máy cắt này chỉ thích hợp lắp đặt ở những trạm hoặc nhử máy điện có nhiều máy cắt không khí giống nhau dùng chung một hệ thống lọc, sấy và nén khí, mới có hiệu quả kinh tế, do đó loại máy cắt này có phạm vi sử dụng không rộng rãi.

1.3. Phân loại máy cắt điện:

a. Phân loại theo cấu tạo: gồm

· Máy cắt một hướng và máy cắt nhiều hướng.

· Máy cắt một buồng dập hồ quang và máy cắt nhiều buồng dập hồ quang trên cùng một pha.

· Máy cắt có lò xo tích năng và máy cắt không có lò xo tích năng.

b. Phân loại theo vị trí lắp đặt:

· Máy cắt lắp đặt trong nhà
· Máy cắt lắp đặt ngoài trời, phải chịu khí hậu khắc nghiệt, chống đượcc ăn mòn hoá học.

c. Phân loại theo phương pháp dập tắt hồ quang:

· Máy cắt điện nhiều dầu không có buồng dập tắt hồ quang.

· Máy cắt điện nhiều dầu có buồng dập tắt hồ quang.

· Máy cắt điện không khí

· Máy cắt điện ít dầu

· Máy cắt điện khí SF6

· Máy cắt điện tự sinh khí

· Máy cắt điện chân không

· Máy cắt điện từ (dập tắt hồ quang bằng từ trường).

1.4. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của máy cắt điện:

· Máy cắt điện phải có khả năng cắt lớn, thời gian cắt bé (cắt nhanh) tránh được hồ quang cháy phục hồi.

· Độ tin cậy cao : khi đóng cắt không được gây cháy nổ và các hư hỏng khác.

· Phải có khả năng đóng cắt một số lần nhất định phải đưa ra bảo dưỡng, sữa chữa.

· Kích thước gọn, trọng lượng nhẹ, kết cấu đơn giản, dễ lắp đặt, dễ vận hành, giá thành hợp lý.

1.5. Các thông số kỹ thuật cơ bản của máy cắt điện:

a. Điện áp định mức : 

· Uđm là điện áp cao nhất đặt vaứo máy cắt, mà máy cắt có thể vận hành an toàn (còn được gọi là điện áp danh định của máy cắt).

b. Dòng điện định mức :

 Iđm laứ trị số hiệu dụng lớn nhất chạy qua máy cắt khi nó vận hành lâu dài, nhưng vẫn đảm bảo giữ nhiệt độ các bộ phận của máy cắt thấp hơn nhiệt độ cho phép.
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c.Dòng điện cắt định mức: 

· Icđm (dũng điện cắt định mức) đặc trưng cho khả năng cắt của máy cắt, laứ dòng điện ngắn mạch ba pha hiệu dụng toàn phần mà máy cắt có thể cắt được an toàn.

d. Dòng điện đóng định mức: 

· Iđđm (dũng điện đóng định mức) trong vận haứnh có trửụứng hợp máy cắt đóng lúc mạch điện đang bị ngắn mạch (đóng lặp lại). Khả năng đóng của máy cắt khi mạch điện đang ngắn mạch, được đặc trưng bởi Iđđm laứ dòng điện ngắn mạch ba pha hiệu dông toaøn phÇn lín nhÊt ch¹y qua m¸y c¾t, nã cã thÓ ®ãng vaøo maø kh«ng laøm háng m¸y c¾t.

e. Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng ®Þnh møc: 

· Iôđđm là dòng điện lớn nhất chạy qua máy cắt mà lực điện động do nó sinh ra không làm hỏng máy cắt.

f. Dòng điện ổn định nhiệt định mức:

· Iôđnđm là dòng điện ngắn mạch hiệu dụng lớn nhất không thay đổi theo thời gian, chạy qua máy cắt mà không làm nhiệt độ của máy cắt tăng quá trị số cho phép.

g. Thời gian cắt : 

· Tc laứ khoảng thời gian tính từ khi cuộn dây nam châm điện điều khiển cắt có điện, đến khi hồ quang bị dập tắt hoàn toàn.

                                Tc = t truyền động + t khử ion

Tất cả các thông số kỹ thuật trên đều có trong lý lịch của máy cắt điện.

h.VÞ trÝ l¾p ®Æt m¸y c¾t ®iÖn: 
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BAØI 0 5:  AÙP TOÂ MAÙT CB (CIRCUIT BREAKER)

2.5.1 . KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU.

CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker- tiếng Anh), tên khác như : Disjonteur (tiếng Pháp) hay Aptômát (theo Liên Xô). CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện (một pha, ba pha); có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp … mạch điện.

Chọn CB phải thỏa ba yêu cầu sau:

+ Chế độ làm việc ở định mức của CB phải là chế độ làm việc dài hạn,nghĩa là trị số dòng điện định mức chạy qua CB lâu tùy ý. Mặt khác, mạch dòng điện của CB phải chịu được dòng điện lớn (khi có ngắn mạch) lúc các tiếp điểm của nó đã đóng hay đang đóng.

+ CB phải ngắt được trị số dòng điện ngắn mạch lớn, có thể vài chục KA.

Sau khi ngắt dòng điện ngắn mạch, CB đảm bảo vẫn làm việc tốt ở trị số dòng điện định mức.

+ Để nâng cao tính ổn định nhiệt và điện động của các thiết bị điện, hạn chế sự phá hoại do dòng điện ngắn mạch gây ra, CB phải có thời gian cắt bé.

Muốn vậy thường phải kết hợp lực thao tác cơ học với thiết bị dập hồ quang bên trong CB.
2.5.2 CẤU TẠO

a. Tiếp điểm

CB thường được chế tạo có hai cấp tiếp điểm (tiếp điểm chính và hồ quang), hoặc ba cấp tiep điểm (chính, phụ, hồ quang).

Khi đóng mạch, tiếp điểm hồ quang đóng trước, tiếp theo là tiếp điểm phụ, sau cùng là tiếp điềm chính. Khi cắt mạch thì ngược lại, tiếp điểm chính mở trước, sau đến tiếp điểm phụ, cuối cùng là tiếp điểm hồ quang

Như vậy hồ quang chỉ cháy trên tiếp điểm hồ quang, do đó bảo vệ được tiếp điểm chính để dẫn điện. Dùng thêm tiếp điểm phụ để tránh hồ quang cháy lan vào làm hư hại tiếp điểm chính.

b. Hộp dập hồ quang

Để CB dập được hồ quang trong tất cả các chế độ làm việc của lưới điện, người ta thường dùng hai kiểu thiết bị dập hồ quang là: kiểu nửa kín và kiểu hở.

Kiểu nửa kín được đặt trong vỏ kín của CB và có lỗ thoát khí. Kiểu này có dòng điện giới hạn cắt không quá 50KA. Kiểu hở được dùng khi giới hạn dòng điện cắt lớn hơn 50KA hoặc điện áp lớn 1000V(cao áp).

Trong buồng dập hồ quang thông dụng, người ta dùng những tấm thép xếp thành lưới ngăn, để phân chia hồ quang thành nhiều đọan ngắn thuân lợi cho việc dập tắt hồ quang.

c. Cơ cấu truyền động cắt CB

Truyền động cắt CB thường có hai cách : bằng tay và bằng cơ điện điện từ, động cơ điện).

Điều khiển bằng tay được thực hiện với các CB có dòng điện định mức không lớn hơn 600A. Điều khiển bằng điện từ (nam châm điện) được ứng dụng ở các CB có dòng điện lớn hơn (đến 1000A).

Để tăng lực điều khiển bằng tay người ta dùng một tay dài phụ theo nguyên lý đòn bẩy. Ngoài ra còn có cách điều khiển bằng động cơ điện hoặc khí nén.

d. Móc bảo vệ

CB tự động cắt nhờ các phần tử bảo vệ – gọi là móc bảo vệ, sẽ tác động khi mạch điện có sự cố quá dòng điện (quá tải hay ngắn mạch) và sụt áp.

+ Móc bảo vệ quá dòng điện (còn gọi là bảo vệ dòng điện cực đại) để bảo vệ thiết bị điện không bị quá tải và ngắn mạch, đường thời gian – dòng điện của móc bảo vệ phải nằm dưới đường đặc tính của đối tượng cần bảo vệ. Người ta thường dùng hệ thống điện từ và rơle nhiệt làm móc bảo vệ, đặt bên trong CB.

Móc kiểu điện từ có cuộn dây mắc nối tiếp với mạch chính, cuộn dây này được quấn tiết diện lớn chịu dòng tải và ít vòng. Khi dòng điện vượt quá trị số cho phép thì phần ứng bị hút và móc sẽ dập vào khớp rơi tự do, làm tiếp điểm của CB mở ra. Điều chỉnh vít để thay đổi lực kháng của lò xo, ta có thể điều chỉnh được trị số dòng điện tác động. Để giữ thời gian trong bảo vệ quá tải kiểu điện từ, người ta thêm một cơ cấu giữ thời gian (ví dụ bánh xe

răng như trong cơ cấu đồng hồ). khí nén.
2.5.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.

a. Aptomat bảo vệ dòng cực đại:

Bật CB ở trạng thái ON, với dòng điện định mức nam châm điện 5 và phần ứng 4 không hút.

Khi mạch điện quá tải hay ngắn mạch, lực hút điện từ ở nam châm điện 5 lớn hơn lực lò xo 6 làm cho nam châm điện 5 sẽ hút phần ứng 4 xuống làm bật nhả móc 3, móc 2 được thả tự do, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của CB được mở ra, mạch điện bị ngắt.
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b. Aptomat bảo vệ sụt áp

Bật CB ở trạng thái ON, với điện áp định mức nam châm điện 6 và phần ứng 5 hút lại với nhau. Khi sụt áp quá mức, nam châm điện 6 sẽ nhả phần ứng 5 , lò xo 4 kéo móc 3 bật lên, móc 2 thả tự do, thả lỏng, lò xo 1 được thả lỏng, kết quả các tiếp điểm của CB được mở ra, mạch điện bị ngắt.

2.5.4. Phân loại 

Theo kết cấu, người ta chia CB ra ba loại: một cực, hai cực và ba cực.

Theo thời gian thao tác, người ta chia CB ra loại tác động không tức thời và loại tác động tức thời (nhanh).

Tùy theo công dụng bảo vệ, người ta chia CB ra các loại: CB cực đại theo dòng điện, CB cực tiểu theo điện áp, CB dòng điện ngược v.v…

2.5.5. Lựa chọn áp tô mát

- Dòng điên tính toán đi trong mạch.

- Dòng điện quá tải.

- Khi CB thao tác phải có tính chọn lọc.

Ngoài ra lựa chọn CB còn phải căn cứ vào đặc tính làm việc của phụ tải là CB không được phép cắt khi có quá tải ngắn hạn thường xảy ra trong điều kiện làm việc bình thường như dòng điện khởi động, dòng điện đỉnh trong phụ tải công nghệ.

Yêu cầu chung là dòng điện định mức của móc bảo vệ IBBCB BB không được bé hơn dòng điện tính toán Itt của mạch.

Iap tô​ > Itt

Tùy theo đặc tính và điều kiện làm việc cụ thể của phụ tải, người ta hướng dẫn lựa chọn dòng điện định mức của móc bảo vệ bằng 125%, 150% hay lớn hơn nửa so với dòng điện tính toán mạch.

2.5.6. Các hư hỏng cách sửa chữa 

Kiểm tra cách điện:

Dùng megaohm để kiểm tra cách điện vỏ bảo vệ của áp tômmat với các phần tử tiếp điểm .

tùy theo cấp điện áp làm việc mà điện trở cách điện của vỏ với các phần tử tiếp điện khác nhau nhưng điện trở này phải vô cùng lớn.

Kiểm tra các tiếp điểm :

Các tiếp điểm của ap tô mát phải có khả năng tiếp điện cao nhất , các mặt tếp xúc không bi rô , mẻ …

Các tiếp điểm phải có độ bền có độ bền cơ học lớn , không bi cong vênh …

Các tiếp điểm phải đóng mở dứt khoát .

Kiểm tra các chi tiết trong áp tô mát :

Bộ phận dập hồ quang phải đảm bảo không bị vỡ, gẫy. Các tấm dập hồ quang không biến dạng. 

Các mốc bảo vệ quá dòng hay thấp áp phải làm việc tốt, bộ phận lò xo hồi lực phải còn nhạy.

Cơ cấu truyền lực phải nhạy, không kẹt.

Kiểm tra hoạt động :

Cấp nguồn quan sát sự hoạt động của áp tô mát.

Ñoïc theâm
                            Baøi 5 : KHAÙI NIEÄM CHUNG VEÀ APTOMAT  

2.5.1. Khaùi nieäm chung:

  Aptom¸t lµ mét lo¹i khÝ cô ®iÖn ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ chÝnh trong m¹ch ®iÖn h¹ ¸p. Nã ñöôïc sö dông ®Ó ®ãng c¾t tõ xa vµ tù ®éng c¾t m¹ch khi thiÕt bÞ ®iÖn hoÆc ñöôøng d©y phÝa sau nã bÞ ng¾n m¹ch hoÆc qu¸ t¶i, qu¸ ¸p, kÐm ¸p, ch¹m ®Êt ...

·  C¸c bé phËn chÝnh ¸ptom¸t b¶o vÖ qu¸ dßng ®iÖn
  2.5.2. Caáu taïo vaø Ph©n lo¹i:

- S¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o mét pha:  

 Khi aptom¸t ®ang ë vÞ tri ®ãng, tiÕp xóc ®éng 2 ®ãng chÆt lªn tiÕp xóc tÜnh 1, dßng ®iÖn tõ nguån ch¹y qua tiÕp xóc tÜnh , qua tiÕp xóc ®éng, qua R¬le dßng ®iÖn 10, qua R¬le nhiÖt 7, ®i vÒ t¶i. Ở chÕ ®é lµm viÖc b×nh thêng th× lùc ®iÖn tõ R¬le dßng ®iÖn sinh ra nhá h¬n lùc c¨ng lß xo 8 nªn ¸ptom¸t lu«n gi÷ ë tr¹ng th¸i ®ãng.
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1.TiÕp xóc tÜnh 

2.TiÕp xóc ®éng 

3. Gèi híng dÉn  

4.6.Thanh truyÒn ®éng 

5. Mãc h·m 

7. R¬le nhiÖt 

8, 13 Lß xo kÐo  

9. Gèi ®ì 

10. R¬le dßng ®iÖn 

11. Chèt quay 

12. Tay thao t¸c ®ãng c¾t 

14. C¸ch tö dËp hå quang 

 NÕu ñöôøng d©y hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn sau ¸ptom¸t bÞ ng¾n m¹ch th× dßng ®iÖn ch¹y qua ¸ptom¸t sÏ lín h¬n rÊt nhiÒu so víi dßng ®iÖn ®Þnh møc. V× vËy dßng ®iÖn ë r¬le 10 sinh ra sÏ lín h¬n lùc c¨ng lß xo 8, cho nªn thanh truyÒn ®éng 6 bÞ lùc ®iÖn tõ kÐo tôt xuèng lµm cho mãc h·m 5 më ra, khi ®ã lß xo 13 sÏ kÐo thanh truyÒn ®éng 4 sang tr¸i ®a tiÕp xóc ®éng 2 rêi khái tiÕp xóc tÜnh 1, m¹ch ®iÖn ®îc c¾t, hå quang ®iÖn ph¸t sinh gi÷a hai ®Çu tiÕp xóc ®éng vµ tÜnh ®îc c¸ch tö 14 dËp t¾t.

Sau khi kiÓm tra kh¾c phôc xong sù cè ng¾n m¹ch ta ®ãng l¹i ¸ptom¸t qua taythao t¸c ®ãng c¾t 12. Trêng hîp ®êng d©y hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn sau khi ¸ptom¸t bÞ qu¸ t¶i sau thêi gian t (kho¶ng 1-2 phót) r¬le nhiÖt sÏ t¸c ®éng lªn thanh truyªnf 6 lµm cho mãc h·m 5 më ra.

Khi ®ã lß xo 13 sÏ kÐo thanh truyÒn ®éng 4 sang tr¸i ®a tiÕp xóc ®éng rêi khái tiÕp xóc tÜnh, nªn m¹ch ®iÖn ®îc c¾t ra. Muèn ®ãng, c¾t m¹ch th× t¸c ®éng vµo tay thao t¸c 12 (®Èy lªn ®ãng, ®Èy xuèng c¾tnh h×nh vÏ).

- Ph©n lo¹i :  

· Aptom¸t b¶o vÖ qu¸ dßng (ng¾n m¹ch hoÆc qu¸ t¶i)        

· Aptom¸t b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p.         

· Aptom¸t b¶o vÖ kÐm ¸p.       

· Aptom¸t b¶o vÖ chèng dËt (Aptom¸t vi sai)       

 - Aptom¸t b¶o vÖ v¹n n¨ng.
-  ¸ptom¸t b¶o vÖ kÐm ¸p vµ mÊt ®iÖn 

*  NhiÖm vô: §ãng, c¾t vµ tù ®éng b¶o vÖ kÐm ¸p cho m¹ch ®iÖn h¹ ¸p. 

- S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc:  

CÊu t¹o:  
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1.      Lß xo kÐo 

2.      Gèi ®ì trît 

3.      C¸ch tö dËp hå quang 

4.      Lâi thÐp non 

5.      R¬le ®iÖn ¸p 

6.      TiÕp xóc tÜnh 

7.      TiÕp xóc ®éng 

8.      Thanh truyÒn déng 

9.      Chèt quay 

10. Tay thao t¸c ®ãng c¾t 

- Nguyªn lý:

 NÕu ¸ptom¸t ®ang ë vÞ trÝ ®ãng nh h×nh vÏ: tiÕp xóc ®éng 7 ®ãng chÆt lªn tiÕp xóc ë tr¹ng th¸i lµm  viÖc b×nh thöôøng Uvh  = Uñm th× lùc tÜnh 6, m¹ch ®iÖn nèi liÒn, t¶i cã ®iÖn. 

®iÖn tõ cña r¬le ®iÖn ¸p sinh ra lín h¬n lùc kÐo cña lß xo 1 cho nªn ¸ptom¸t ®îc gi÷ ë vÞ trí ®ãng.

Khi m¹ch ®iÖn bÞ kÐm ¸p U  < U  (kho¶ng 0,8 U ) th× lùc ®iÖn tõ r¬le ®iÖn ¸p sinh ra nhá h¬n lùc kÐo cña lß xo 1. Khi ®ã lß xo 1 sÏ kÐo thanh truyÒn ®éng 8 sang tr¸i, ®a tiÕp xóc ®éng 7 rêi khái tiÕp xóc tÜnh 6, m¹ch ®iÖn ®îc c¾t ra, hå quang ph¸t sinh gi÷a hai ®Çu tiÕp xóc ®éng vµ  tÜnh ®îc buång dËp hå quang 3 dËp t¾t. 

-¸ptom¸t b¶o vÖ qu¸ ¸p  

-  NhiÖm vô: §ãng, c¾t vµ tù ®éng b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p cho m¹ch ®iÖn h¹ ¸p khi Uvh  > Uñm

*  S¬ ®å cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc:  
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-   CÊu t¹o: 
1.     Tay thao t¸c ®ãng c¾t  

2.      Chèt quay 

3.      TiÕp xóc tÜnh 

4.      TiÕp xóc ®éng 

5.      R¬le ®iÖn ¸p 

6.      Lâi thÐp non 

7.      C¸ch tö dËp hå quang 

8.      Gèi ®ì trît 

9.     Thanh truyÒn ®éng c¸ch ®iÖn 

10. Lß xo kÐo 

- Nguyªn lý lµm viÖc:  

NÕu ¸ptom¸t ®ang ë vÞ trÝ ®ãng nh h×nh vÏ, tiÕp xóc ®éng 4 ®ãng chÆt vµo tiÕp xóc tÜnh3, m¹ch ®iÖn nèi liÒn, t¶i cã ®iÖn. ë tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh thêng Uvh  = Uñm  lùc ®iÖn tõ cña cuén d©y ®iÖn ¸p sinh ra nhá h¬n lùc kÐo cña lß xo 10. V× vËy ¸ptom¸t ®îc gi÷ ë vÞ trÝ ®ãng.

Khi m¹ch ®iÖn bÞ qu¸ ¸p Uvh  > Uñm (kho¶ng 1,2 Uñm ) th× lùc ®iÖn tõ cña cuén d©y ®iÖn ¸p ¸p lín h¬n lùc kÐo cña lß xo 10. Khi ®ã lâi thÐp 6 bÞ hót chËp vµo m¹ch tõ r¬le ®iÖn ¸p, kÐo theo tiÕp ®éng 4 rêi khái tiÕp xóc tÜnh 3 m¹ch ®iÖn ®îc c¾t ra, hå quang ph¸t sinh gi÷a hai ®Çu tiÕp xóc ®éng vµ tÜnh ñöôïc buång c¸ch tử 7 dËp t¾t.

 Muèn ®ãng hoÆc c¾t ®iÖn khái t¶i th× t¸c ®éng vµo tay thao t¸c1 ë vÞ ®ãng, c¾t (h×nh vÏ) tay thao t¸c quay quanh chèt 2 ®Èy lªn ®ãng m¹ch, kÐo xuèng c¾t ®iÖn khái t¶i.

-  Aptom¸t v¹n n¨ng 

*  NhiÖm vô: 

 Lµ mét lo¹i ¸ptom¸t ®a chøc n¨ng, sö dông ®Ó ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn h¹ ¸p t¹i chç hoÆc tõ xa, vµ tù ®ãng c¾t m¹ch khi ®êng d©y hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn sau nã : ng¾n m¹ch, qu¸ t¶i, qu¸ ¸p, kÐm ¸p ...

-  CÊu t¹o: 

 ¸ptom¸t nµy lµ tæ hîp c¸c lo¹i ¸ptom¸t : b¶o vÖ qu¸ dßng, qu¸ ¸p, kÐm ¸p, vµ cã thÓ ®iÒu khiÓn ®ãng c¨t tõ xa nhê hÖ thèng nam ch©m ®iÖn ®iÒu khiÓn vµ ®ãng c¾t m¹ch.

Do tÝnh chÊt ®Æc thï, cÊu t¹o phøc t¹p, gi¸ thµnh cao nªn ph¹m vi sö dông lo¹i ¸ptom¸t nµy rÊt h¹n chÕ. Thöôøng chØ ñöôïc sö dông l¾p ®Æt trong c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp cã yªu cÇu cao vÒ chÊt 
CHƯƠNG 3. KHÍ CỤ BẢO VỆ

Bài 3.1: NAM CHÂM ĐIỆN 

3.1.1.Cấu tạo:
a. Khái niệm
Dòng điện chạy trong cuộn dây sẽ sinh ra từ trường, vật liệu sắt từ đặt trong từ trường này sẽ bị từ hóa và có cực tính ngược lại với cực tính cuộn dây , cho nên sẽ bị hút về cuộn dây.

Nếu đổi chiều dòng điện trong cuộn dây thì từ trường trong cuộn dây cũng đổi chiều và vật liệu sắt từ bị từ hóa có cực tính ngược với cực tính cuộn dây, cho nên chiều lực hút không đổi .

Trong quá trình làm việc nắp mạch từ chuyển động, khe hở không khí giữa nắp và lõi thay đổi nên lực từ cũng thay đổi.

Nam châm điện là một thiết bị điện dùng để tạo ra trong một không gian xác định một từ trường có độ lớn nhất định nhờ cuộn dây mang dòng điện.

Nam châm điện là một thiết bị điện biến đổi điện năng thành cơ năng thông qua lực hút điện từ tác dụng lên vật liệu sắt từ. Do đó có thể nói nam châm điện là một cơ cấu điện từ.

b.  Cấu tạo:

Gồm 2 bộ phận chính, lõi sắt và cuộn dây: 
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Lõi sắt thường có độ từ thẫm lớn 

Nam châm AC : gồm nhiều lá thép mỏng ghép lại với nhau và giữa chúng được cách điện.

Nam châm DC : là một khối liền.

Cuộn dây : gồm nhiều vòng dây được quấn trên lõi thép.
c. Phân loại :


Trong thực tế ta thường gặp hai loại sau :

Loại có nắp chuyển động .

Gồm cuộn dây , lõi sắt và nắp khi có dòng điện chạy  qua cuộn sẽ sinh ra lực  hút điện từ hút nắp từ về phía lõi , khi cắt dòng điện trong cuộn dây thì lực điện từ cũng không còn nữa nắp từ nhả ra 

Loại không có nắp :

loại này gồm cuộn dây và lõi sắt từ đối với loại này,  các vật liệu thép bị hút được xem như là nắp từ .

Theo tính chất dòng điện :

có loại điện một chiều và loại điện xoay chiều , tri số dòng điện phụ thuộc vào điện kháng cuộn dây và tỉ lệ với khe hở không khí 
[image: image10.wmf]d


Theo hình dáng :

Loại hút chập, loại hút quay, nắp quay quanh một trục , loại hút thẳng : nắp hút thẳng về phía hở 

loại hút ống ( hay còn gọi là hút pítong ) 

theo cách đấu dây vào nguồn điện.

Đấu nối tiếp :

phụ tải điện được mắc nối tiếp với cuộn dây và được gọi là cuộn dòng .
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Đấu song song : 

Dòng điện trong cuộn dây phụ thuộc vào tham số cơ cấu điện từ và điện áp nguồn điện 

cò gọi là cuộn áp .

3.1.2. Nguyên lý hoạt động :
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Khi cho dòng điện chạy vào cuộn dây sẽ sinh ra từ trường , vật liệu sắt từ được đặt trong từ trường sẽ bị từ hóa và có cực tính từ thông 
[image: image11.wmf]f



EMBED Equation.3[image: image12.wmf]xuyên qua vật liệu sắt từ khép kín mạch từ .

 quy ước:
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Chỗ từ thông đi ra ở vật liệu sắt từ gọi là cực bắc ( N) , chỗ từ thông đi vào là cực nam  ( S)
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[image: image86.emf] trên hình vẽ trên ta thấy cực tính của của vật liệu sắt từ khác dấu với cực tính của cuộn dây , nên vật liệu sắt từ hút về phía cuộn dây bởi lực điện từ F . nếu đổi chiều dòng điện trong cuộn dây thì từ trường sẽ đổi chiều , vật liệu sắt từ sau khi bị từ hóa vẫn có cực tính khác dấu với cực tính của cuộn dây , do đó vật liệu sắt từ vẫn bị hút về cuộn dây . vì vậy khi lõi từ mang điện mang cuộn dây có dòng điện từ trường sẽ làm cho nắp từ bị từ hóa và hút nắp về phía lõi.
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3.1.3. Ứng dụng.

- Cần cẩu điện từ:
Trong cần cẩu điện, nam châm điện là bộ phận chính dùng để bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa bằng vật liệu sắt từ. Đây là một nam châm điện một chiều gồm có cuộn dây và mạch từ tĩnh. Nắp của nó chính là hàng hóa cần bốc dỡ. Khi đưa điện vào cuộn dây, lực điện từ sẽ hút và giữ chặt hàng hóa trên cực từ.
Sau khi dịch chuyển chuyển đến chỗ cần thiết, chỉ cần cắt điện tới cuộn dây là dỡ xong.

Đăc điểm:

+ Khi móc hàng hóa không cần người móc và dây buộc.
+ Khi bốc dỡ hàng hóa đều điều khiển từ xa qua thao tác đóng, cắt điện của cuộn dây.
+ Để khắc phúc sự cố khi mất điện, cần cẩu điện từ phải có nguồn dự phòng sông song với nguồn chính.

- Nam châm nâng hạ .

thường được dùng nhiều trong các cần trục , đặc biệt trong các nhà máy chế tạo cơ khí và luyện kim.

- Nam châm điện phanh hãm .

Thường được dùng để hãm các bộ phận chuyển động của cần trục chính của các máy công cụ …

- Bộ ly hợp điện từ .

Thường dùng nam châm điện 1 chiều kết hợp với các đĩa ma sát để làm nhiệm vụ truyền chuyển động quay ( bộ ly hợp ) hoặc để phanh hãm trong các bộ phận chuyển động của máy công cụ .

3.1.4. Hư hỏng và nguyên nhân hư hỏng :

Nam châm điện thường bị cháy cuộn dây do làm việc quá lâu mà mạch từ không được khép kín .

3.1.7. sửa chữa :Quấn lại cuộn dây của nam châm, cách điện tốt, tẩm sấy theo quy trình công nghệ 

Bài 2:  RƠ LE ĐIỆN TỪ

3.2.1. Giới thiệu chung :

Rơ le điện từ làm việc trên nguyên lý điện từ. Nếu đặt một vật bằng vật liệu sắt từ ( gọi là phần ứng hay nắp từ ) trong từ trường do cuộn dây có dòng điện chạy qua sinh ra. Từ trường này tác dụng lên nắp một lực làm nắp chuyển động .
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3.2.2. Cấu tạo:
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3.2.3.Nguyên lý làm việc:

Xét một Rơle nhử hình vẽ: 

Khi cho dòng điện đi vào cuộn dây nam châm điện thì nắp sẽ chịu một lực hút F.
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Lực hút điện từ đặt vào nắp : 

 Với 

        
[image: image14.wmf]d

: khe hở 

         I  : dòng điện 

         K : hệ số 

Khi dòng điện vào cuộn dây i > I tđ (dòng điện tác động) thì lực hút F tăng dẫn đến khe hở giảm làm đóng tiếp điểm (do tiếp điểm ủửụùc gắn với nắp).

Khi dòng điện i 
[image: image15.wmf]£

 I tv  (dòng trở về) thì  lực lò xo Flx   > F (lực điện từ) và rơle nhả. Tỷsố giữa lực của lò xo  và lực điện từ gọi là hệ  số trở về.

Rơle dòng cực đại Ktv  < 1

            Rơle dòng cực tiểu Ktv  > 1

            Rơle càng chính xác thì Ktv  càng gần 1.. 

Hệ số điều khiển rơle :
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Với :

       Pđk  là công suất điều khiển.

       P tđ  là công suất tác động của rơle.

Rơle càng nhạy thì Kđk  càng lớn

Khoảng thời gian từ lúc dòng điện i bắt đầu > I tđ thì đến lúc chấm dứt hoạt động của rơle gọi là thời gian tác động ttủ

3.2.4. Phân loại:

Rơle điện từ phân ra làm hai loại:
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+ Rơle một chiều thì  có U là điện áp đặt vào cuộn dây.
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+ Rơle xoay chiều. 

lực F = 0 (tần số 2f) khi I = 0. Giá trị trung bình của lực hút sẽ là : nếu cuộn dây đặt song song với nguồn U thì  
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Nam châm xoay chiều khi lực F = 0 lò xo kéo nắp ra do vậy rơle loại này khi làm việc có rung động gây tiếng kêu, để hạn chế người ta sử dụng vòng ngắn mạch, tụ điện.

Rơle điện từ có:

- Công suất điều khiển Pđk từ vài (W) đến vài nghìn (W). 

- Công suất tác động P tđ từ vài (W) đến vài nghìn (W). 

- Hệ số điều khiển Kđk = (5 - 20).

- Thời gian tác động ttd = (2 - 20) ms.

- Nhược điểm của rơle điện từ:  

Công suất tác động P tđ tương đối lớn, độ nhạy thấp, Kđk nhỏ.

Lo¹i míi t¨ng được K®k
- Thoâng số chọn rơ le điện từ
· Dòng  điện định mức trên rơle điện từ (A) : Đây là dòng  điện lớn nhất cho phép rơle điện từ làm việc trong thời gian dài  mà không bị hư hỏng. Dòng  điện định mức của nó không được nhỏ hơn dòng điện tính toán của phụ tải. Dòng điện này chủ yếu do tiếp điểm của rơle quyết định.



Thường chọn: Iđm = (1,2 ( 1,5).Itt
· Điện áp làm việc của rơle điện từ ( điện áp cách ly) : Đây là điện áp cách ly an toàn  giữa các bộ phận tiếp điện với vỏ của rơle điện từ. Điện áp này không được nhỏ hơn điện áp cực đại của lưới điện.

· Điện áp định mức của cuộn hút đối với rơle điện áp (V) : Điện áp này được lựa chọn sao cho phù hợp  với điện áp của mạch điều khiển. 

-Thoâng soá choïn röø le ñieän töø

· Dòng điện định mức của cuộn hút đối với rơle dòng điện (A) 

· Dòng điện này được lựa chọn phù hợp với dòng điện định mức của phụ tải.

· Tuổi thọ của rơle điện từ: Tính bằng số lần đóng cắt trung bình kể từ khi dùng cho đến lúc hỏng.

· Tần số đóng cắt lớn nhất cho phép: Thường được tính bằng số lần đóng (cắt) lớn nhất cho phép trong một giờ.

· Số lượng các cặp tiếp điểm chính, phụ: tuỳ thuộc vào chức năng mà rơle điện từ đảm nhiệm.

3.2.5. Ứng dụng :
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rơ le điện từ có cấu tạo đơn giản, hoạt động tin cậy được ứng dụng trong mạch điều khiển …

3 .2. 2. Rơle Dòng điện   .
Ký hiệu 

 3.2.1. Công dụng : 

Rơle dòng điện có chức năng bảo vệ quá dòng trong hệ thống điện 

Phân loại : 

* Phân loại theo nguyên tắc tác động :        

        Rơle dòng điện kiểu điện từ        

        Rơle dòng điện kiểu cảm ứng        

        Rơle dòng điện kiểu không tiếp điểm.

* .Phân loại theo chức năng bảo vệ        

* Rơle dòng điện cực đại        

       Rơle dòng điện thứ tự không  

       Rơle dòng điện thứ tự nghịch        

       Rơle dòng tần số cao        

      Rơle dòng điện ổn định động. 

3.2. 2. Caáu taïo
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3.2.3. Nguyeân lyù hoaït ñoäng:

khi có dòng điện đi qua cuộn dòng điện , thì nắp từ có xu hướng di động về phía trụ từ của nam châm điện , do tác dụng lực điện từ của nam châm sinh ra và ngược chiều với lò xo cản (4) .

khi dòng điện trong cuộn dây tăng lên , lực điện từ của nam châm điện tăng lên thắng được lực cản của lò xo và hút nắp từ vào trụ từ. nối kín hệ thống tiếp điểm .

dòng điện nhỏ nhất để rơ le tác động gọi là dòng tác động của rơ le . 

khi dòng điện trong cuộn dây giảm xuống thì lực điện từ do cuộn dây ( 1) sinh ra yếu lực của lò xo (4) . rơ le phục hồi trạng thái ban đầu gọi là dòng phục hồi của rơ le .

- Phương pháp:
Thay đổi so đồ đấy dây của cuộn dây , khi các dòng điện tác động  nhỏ thì hai cuộn dây đấu nối tiếp còn dòng điện tác động lớn thì hai cuộn dây đấu song song  do vây với cùng sức căng của lò xo điều chỉnh 4, khi đấu song song tri số dòng điện để rơle tác động lớn gấp 2 lần so với đấu nối tiếp .

di chuyển hệ thống đòn bẩy 7 để tăng hoặc giảm sức căng của lò xo 4.
3 .2.4. Chọn  rơ le dòng :

Để chọn rơ le dòng điện ta dựa vào các thông số sau :

Kiểu rơ le dòng 

Kích thước rơ le dòng 

Dòng điện tác động của rơ le .

Dòng điện phục hồi của rơ le 

3.2.3. Rơ le điện áp

3.2.3. Công dụng :

Rơ le điện áp dùng để bảo vệ quá áp hoặc bảo vệ thấp áp của thiết bị điện, tránh cho thiết bị khỏi hư hỏng khi thay đổi điện áp đột ngột.

3.3.2.Cấu tạo và nguyên lý hoạt động :

Cấu tạo giống rơ le dòng điện chỉ khác thay cuộn dây dòng điện bằng cuộn dây điện áp. Khi cần mở rộng phạm vi làm việc của điện áp, sử dụng điện trở phụ mắc nối tiếp với cuộn dây.
3.3.4.Chọn rơ le điện áp :

Để chọn rơ le điện áp ta dựa vào các thông số sau :

Chon rơ le điện áp hay thấp áp 

Chọn kiểu rơ le .

Kích thước rơ le 

Điện áp tác động của rơ le

Điện áp phục hồi của rơ le 

Cấp cách điện 

Các thông số này được chon dựa vào điều kiện làm việc của rơ le và được tra theo

lý lịch của rơle

BAØI 3. RÔ LE NHIEÄT

3.3.1 Khái niệm và công dụng:  

Rơle nhiệt là một loại thiết bị điện dùng để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải. Thường dùng kèm với khởi động từ, công tắc tơ. Dùng ở điện áp xoay chiều đến 500V, tần số 50 Hz, loại mới Iđm đến 150A điện áp một chiều tới 400V. Rơle không tác động tức thời theo trị dòng điện vì có quán tính nhiệt lớn phải có thời gian để phát nóng. Thời gian làm việc khoảng vài giây đến vài phút, nên không dùng để bảo vệ ngắn mạch được. Muốn bảo vệ ngắn mạch thường dùng kèm cầu chì.

3.3.2.Caáu taïo
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Phần tử phát nóng 1 được đấu nối tiếp với mạch động lực bởi vít 3 và ôm phiến lưỡng kim 2. Vít 6 trên giá nhựa cách điện 5 dùng để điều chỉnh mức độ uốn cong đầu tự do của phiến 2. Giá 5 xoay quanh trục 4, tùy theo trị số dòng điện chạy qua phần tử phát nóng mà phiến lưỡng kim cong nhiều hay ít, đẩy vào vít 6 làm xoay giá 5 để mở ngàm đòn bẩy 9. Nhờ tác dụng lò xo 8, đẩy đòn bẩy 9 xoay quanh trục 7 ngược chiều kim đồng hồ làm mở tiếp điểm động 11 khỏi tiếp điểm tĩnh 12. Nút nhấn 10 để reset rơ-le nhiệt về vị trí ban đầu sau khi phiến lưỡng kim nguội trở về vị trí ban đầu.

- Phiến lưỡng kim gồm hai lá kim loại có hệ số dãn nờ nhiệt khác nhau được gắn chặt và ép sát nhau.
3.3.3. Nguyên lý hoạt động:

Nguyên lý chung của rơ-le nhiệt là dựa trên cơ sở tác dụng nhiệt của dòng điện làm giãn nở phiến kim loại kép. Phiến kim loại kép gồm hai lá kim loại có hệ số giãn nở khác nhau (hệ số giãn nở hơn kém nhau 20 lần) ghép chặt với nhau thành một phiến bằng phương pháp cán nóng hoặc hàn . Khi có dòng điện quá tải đi qua, phiến lưỡng kim được đốt nóng, uốn cong về phía kim loại có hệ số giãn nở bé, đẩy cần gạt làm lò xo co lại và chuyển đổi hệ thống tiếp điểm phụ. Để rơ-le nhiệt làm việc trở lại, phải đợi phiến kim loại nguội và kéo cần reset của rơ-le nhiệt.

Phân loại rơ-le nhiệt:

Theo kết cấu: rơ-le nhiệt chia thành hai loại: kiểu hở và kiểu kín.

Theo yêu cầu sử dụng: loại một cực và hai cực.

Theo phương thức đốt nóng:
+ Đốt nóng trực tiếp: dòng điện đi qua trực tiếp tấm kim loại kép. Loại

này có cấu tạo đơn giản, nhưng khi thay đổi dòng điện định mức phải thay đổi

tấm kim loại kép, loại này không tiện dụng.

+ Đốt nóng gián tiếp: dòng điện đi qua phần tử đốt nóng độc lập, nhiệt lượng toả ra gián tiếp làm tấm kim loại cong lên. Loại này có ưư điểm là muốn thay đổi dòng điện định mức ta chỉ cần thay đổi phần tử đốt nóng. Khuyết điểm của loại này là khi có quá tải lớn, phần tử đốt nóng có thể đạt đến nhiệt độ khá cao nhưng vì không khí truyền nhiệt kém, nên tấm kim loại chưa kịp tác động mà phần tử đốt nóng đã bị cháy đứt.

+ Đốt nóng hỗn hợp: loại này tương đối tốt vì vừa đốt trực tiếp vừa đốt gián tiếp. Nó có tính ổn định nhiệt tương đối cao và có thể làm việc ở bội số

quá tải lớn.

3.3.4. Chọn lựa rơ-le nhiệt:

Đặc tính cơ bản của rơ-le nhiệt là quan hệ giữa dòng điện phụ tải chạy qua và thời gian tác động của nó (gọi là đặc tính thời gian – dòng điện, A-s).

Mặt khác, để đảm bảo yêu cầu giữ được tuổi thọ lâu dài của thiết bị theo đúng số liệu kỹ thuật đã cho của nhà sản xuất, các đối tượng bảo vệ cũng cần đặc tính thời gian - dòng điện.

Lựa chọn đúng rơ-le nhiệt là sao cho đường đặc tính A-s của rơ-le gần sát đường đặc tính A-s của đối tượng cần bảo vệ. Nếu chọn thấp quá sẽ không tận dụng được công suất của động cơ điện, chọn cao quá sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị cần bảo vệ.

Trong thực tế, cách lực chọn phù hợp là chọn dòng điện định mức của rơ-le nhiệt bằng dòng điện định mức của động cơ điện cần bảo vệ, rơ-le sẽ tác động ở giá trị

 (1,2 ÷1,3)Iđm. Bên cạnh, chế độ làm việc của phụ tải và nhiệt độ môi trường xung quanh phải được xem xét.

It đ = (1,2 -1,3 )Iđm    (dòng điện tác động của rơle nhiệt).

3.3.5. Sửa chữa rơ le :

- Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn của rơ le

- Kiểm tra cuộn đốt 

- Kiểm tra các tiếp điểm động lực, tiếp điểm điều khiển. Nếu tiếp điểm bị rỗ mặt dùng giấy nhám mịn để làm sạch .

- Bị cong vênh hoặc gãy chỉnh sửa lại hoặc thay thế mới.

- Phần tử đốt nóng bị cháy  có thể thay thế phù hợp với rơ le cũ.

BÀI 4.  CẦU CHÌ
3.4.1 . Khái niệm chung

Cầu chì là một loại khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị và lưới điện tránh sự cố ngắn mạch, thường dùng để bảo vệ cho đường dây dẫn, máy biến áp, động cơ điện, thiết bị điện, mạch điện điều khiển, mạch điện thắp sáng.

Cầu chì có đặc điểm là đơn giản, kích thước bé, khả năng cắt lớn và giá thành hạ nên được ứng dụng rộng rãi.

Các tính chất và yêu cầu của cầu chì:

Cầu chì có đặc tính làm việc ổn định, không tác động khi có dòng điện mở máy và dòng điện định mức lâu dài đi qua.

- Đặc tính A-s của cầu chì phải thấp hơn đặc tính của đối tượng bảo vệ.

- Khi có sự cố ngắn mạch, cầu chì tác động phải có tính chọn lọc.

- Việc thay thế cầu chì bị cháy phải dễ dàng và tốn ít thời gian.

3.4.2. Cấu tạo:

Cầu chì bao gồm các thành phần sau :

+ Phần tử ngắt mạch : đây chính là thành phần chính của cầu chì, phần tử này phải có khả năng cảm nhận được giá trị hiệu dụng của dòng điện qua nó.

Phần tử này có giá trị điện trở suất rất bé (thường bằng bạc , đồng, hay các vật liệu dẫn có giá trị điện trở suất nhỏ lân cận với các giá trị nêu trên ..). Hình dạng của phần tử có thể ở dạng là một dây (tiết diện tròn), dạng băng mỏng .

+ Thân của cầu chì : thường bằng thủy tinh, ceramic (sứ gốm ) hay các vật liệu khác tương đương. Vật liệu tạo thành thân của cầu chì phải đảm bảo được hai tính chất :

- Có độ bền cơ khí .

- Có độ bền về điều kiện dẫn nhiệt, và chịu đựng được các sự thay đổi nhiệt độ đột ngột mà không hư hỏng.

+ Vật liệu lấp đầy (bao bọc quanh phần tử ngắt mạch trong thân cầu chì) : thường bằng vật liệu silicat ở dạng hạt, nó phải có khả năng hâp thu được năng lượng sinh ra do hồ quang và phải đảm bảo tính cách điện khi xảy ra hiện tượng ngắt mạch.

+ Các đầu nối : Các thành phần này dùng định vị cố định cầu chì trên các

- thiết bị đóng ngắt mạch ; đồng thời phải đảm bảo tính tiếp xúc điện tốt.

3.4.3. Nguyên lý hoạt động:

Đặc tính cơ bản của cầu chì là sự phụ thuộc của thời gian chảy đứt với dòng điện chạy qua (đặc tính ampe – giây). Để có tác dụng bảo vệ, đường ampe – giây của cầu chì tại mọi điểm phải thấp hơn đặc tính của đối tượng cần bảo vệ.

+ Đối với dòng điện định mức của cầu chì : năng lượng sinh ra do hiệu ứng Joule khi có dòng điện định mức chạy qua sẽ tỏa ra môi trường và không gây nên sự nóng chảy, sự cân bằng nhiệt sẽ được thiết lập ở một giá trị mà không gây sự già hóa hay phá hỏng bất cứ phần tử nào của cầu chì.

+ Đối với dòng điện ngắn mạch của cầu chì : sự cân bằng trên cầu chì bị phá hủy, nhiệt năng trên cầu chì tăng cao và dẫn đến sự phá hủy cầu chì.

Người ta phân thành hai giai đọan khi xảy ra sự phá hủy cầu chí :

- Quá trình tiền hồ quang (tp).

- Quá trình sinh ra hồ quang (ta)

Giản đồ thời gian của quá trình phát sinh hồ quang.

Quá trình tiền hồ quang : giả sử tại thời điểm t 0 phát sinh sự quá dòng, trong khoảng thời gian tp  làm nóng chảy cầu chì và phát sinh ra hồ quang điện.
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Quá trình tiền hồ quang : giả sử tại thời điểm t0  phát sinh sự quá dòng, trong khoảng thời gian tp làm nóng chảy cầu chì và phát sinh ra hồ quang điện.

Khoảng thời gian này phụ thuộc vào giá trị dòng điện tạo nên do sự cố và sự cảm biến của cầu chì .

Quá trình phát sinh hồ quang : tại thời điểm tphồ quang sinh ra cho đến thời điểm tt  mới dập tắt toàn bộ hồ quang. Trong suốt quá trình này, năng lượng sinh ra do hồ quang làm nóng chảy các chất làm đầy tại môi trường hồ quang sinh ra; điện áp ở hai đầu cầu chì hồi phục lại, mạch điện được ngắt ra.
Phaân loaïi, kyù hieäu, coâng duïng:

- Cầu chì bảo vệ đường dây: ký hiệu  L

- Cầu chì bảo vệ động cơ: ký hiệu  M

- Cầu chì bảo vệ TBA: ký hiệu  T

- Cầu chì bảo vệ linh kiện điện tử: ký hiệu  R
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Cầu chì dùng trong lưới điện hạ thế có nhiều hình dạng khác nhau, trong

sơ đồ nguyên lý ta thường ký hiệu cho cầu chì theo một trong các dạng sau :
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Cầu chì có thể được chia thành hai dạng cơ bản, tùy thuộc vào nhiệm vụ :

+ Cầu chì lọai g : cầu chì dạng này có khả năng ngắt mạch, khi có sự cố quá tải hay ngắn mạch xảy ra trên phụ tải.

+ Cầu chì lọai a : cầu chì dạng này chỉ có khả năng bảo vệ duy nhất trạng thái ngắn mạch trên tải.

Muốn phân biệt nhiệm vụ làm việc của cầu chì, ta cần căn cứ vào đặc tuyến Ampe - giây (là đường biểu diển mô tả mối quan hệ giửa dòng điện qua cầu chì và thời gian ngắt mạch của cầu chì).

Gọi Icc: giá trị dòng điện ngắn mạch ( cc : court – circuit)

Is : giá trị dòng điện quá tải ( s : surchage ).

Với cầu chì lọai g : khi có dòng Icc qua mạch nó phải ngắt mạch tức thì, và khi có dòng Is qua mạch cầu chì không ngắt mạch tức thì mà duy trì một khỏang thời gian mới ngắt mạch (thời gian ngắt mạch và giá trị dòng Is tỉ lệ nghịch với nhau).

Với cầu chì lọai a : nó cho phép dòng điện Is qua mạch trong thời gian dài, và khi có dòng ngắn mạch Icc qua nó, nó không ngắt tức thì mà duy trì một khoảng thời gian mới ngắt mạch ( thời gian ngắt mạch và giá trị dòng Icc tỉ lệ nghịch với nhau ).

Do đó nếu quan sát hai đặc tính Ampe - giây của hai lọai cầu chì a và g; ta nhận thấy đặc tính Ampe - giây của cầu chì lọai a nằm xa trục thời gian ( trục tung ) và cao hơn đặc tính Ampe - giây của cầu chì lọai g.


[image: image21]
Đặc tính ampère giây của các lọai cầu chì .

Do đó nếu quan sát hai đặc tính Ampe - giây của hai lọai cầu chì a và g; ta nhận thấy đặc tính Ampe - giây của cầu chì lọai a nằm xa trục thời gian ( trục tung ) và cao hơn đặc tính Ampe - giây của cầu chì lọai g.

Đặc tính ampère giây của các lọai cầu chì . 
- Điện áp định mức 

- Dòng điện định mức 

-  Dòng điện cắt cực tiểu là giá trị.

3.4.4. LỰA CHỌN.

- Điện áp định mức là giá trị điện áp hiệu dụng xoay chiều xuất hiện ở hai đầu cầu chì (khi cầu chì ngắt mạch), tần số của nguồn điện trong phạm vi 48Hz đến 62Hz.

- Dòng điện định mức là giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều mà cầu chì có thể tải liên tục thường xuyên mà không làm thay đổi đặc tính của nó.

-  Dòng điện cắt cực tiểu là giá trị nhỏ nhất của dòng điện sự cố mà dây chì có khả năng ngắt mạch. Khả năng cắt định mức là giá trị cực đại của dòng điện ngắn mạch mà cầu chì có thể cắt.
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-
3.4.5 CÁC HƯ HỎNG CÁCH SỬA CHỮA 

- Cháy dây chì

-  Hư đế ... 
-  Thay thế mới 

Baøi 5:          THIEÁT BÒ CHOÁNG DOØNG ÑIEÄN ROØ

3.5.1 . Khaùi Nieäm Chung

Cô theå ngöôøi raát nhaïy caûm vôùi doøng ñieän, ví duï: doøng ñieän nhoû hôn 10mA thì ngöôøi coù caûm giaùc kim chaâm; lôùn hôn 10mA thì caùc cô baép co quaép; doøng ñieän ñeán 30mA ñöa ñeán tình traïng co thaét, ngaït thôû vaø cheát ngöôøi. Khi thieát bò ñieän bò hö hoûng roø ñieän, chaïm maùt maø ngöôøi söû duïng tieáp xuùc vaøo seõ nhaän doøng ñieän ñi qua ngöôøi xuoáng ñaát ôû ñieän aùp nguoàn. Trong tröôøng hôïp naøy, CB vaø caàu chì khoâng theå taùc ñoäng ngaét nguoàn ñieän vôøi thieát bò, gaây nguy hieåm cho ngöôøi söû duïng.

Neáu trong maïch ñieän coù söû duïng thieát bò choáng doøng ñieän roø thì ngöôøi söû duïng seõ traùnh ñöôïc tai naïn do thieát bò naøy ngaét nguoàn ñieän ngay khi doøng ñieän roø xuaát hieän.

[image: image99.emf]
3.5.2. Cấu Tạo:

Thiết bị chống dòng điện rò hoạt động trên nguyên lý bảo vệ so lệch, được thực hiện trên cơ sở cân bằng giữa tổng dòng điện vào và tổng dòng điện đi ra thiết bị tiêu thụ điện.

Khi thiết bị tiêu thụ điện bị rò điện, một phần của dòng điện được rẽ nhánh xuống đất, đó là dòng điện rò. Khi đó dòng điện về theo đường dây trung tính rất nhỏ và rơle so lệch sẽ dò tìm sự mất cân bằng này và điều khiển cắt mạch điện nhờ thiết bị bảo vệ so lệch.

Thiết bị bảo vệ so lệch gồm hai phần tử chính:

- Mạch điện từ ở dạng hình xuyến mà trên đó được quấn các cuộn dây của phần công suất (dây có tiết diện lớn), chịu dòng cung cấp cho thiết bị tiêu thụ điện.

- Rơle mở mạch cung cấp được điều khiển bởi cuộn dây đo lường (dây có tiết diện bé) cũng được đặt trên hình xuyến này, nó tác động ngắt các cực.

Ñoái vôùi heä thoáng ñieän moät pha:

[image: image100.emf]
3.5.3. Nguyeân Lyù Hoaït Ñoäng.

Tröôøng hôïp coù söï coá
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do đó xuất hiện mất sự cân bằng trong hình xuyến từ, dẫn đến cảm ứng một dòng điện trong cuộn dây dò tìm, đưa đến tác động rơle và kết quả làm mở mạch điện.
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Ñoái vôùi heä thoáng ñieän ba pha:
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Tröôøng hôïp thieát bi khoâng coù söï coá
Töø thoâng toång trong maïch töø hình xuyeán baèng 0, do ñoù seõ khoâng coù doøng ñieän caûm öùng trong cuoän daây doø tìm.

Tröôøng hôïp thieát bò ñieän coù söï coá: 
Töø thoâng toång trong maïch töø hình xuyeán khoâng baèng 0, do ñoù seõ coù doøng ñieän caûm öùng trong cuoän daây doø tìm, vaäy cuoän daây doø tìm seõ taùc ñoäng môû caùc cöïc ñieän.

Phaân loaïi RCD theo cöïc cuûa heä thoáng ñieän.
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3.5.4. Söï Taùc Ñoäng Cuûa Thieát Bò Choáng Doøng Ñieän Roø.

1. Söï taùc ñoäng tin caäy cuûa RCD.

- RCD taùc ñoäng nhaïy vaø tin caäy.

- Doøng ñieän taùc ñoäng roø thöïc teá luoân thaáp hôn doøng taùc ñoäng roø danh ñònh ( ghi treân nhaõn hieäu cuûa RCD) khoaûng (25 -40)% khi doøng ñieän roø xuaát hieän taêng daàn hay ñoät ngoät.

- Thôøi gian taùc ñoäng thöïc teá ñeàu nhoû hôn thôøi gian taùc ñoäng ñöôïc nhaø saûn xuaát quy ñònh (ghi treân nhaõn hieäu) khoaûng (20 - 80)%. Thoâng thöôøng thôøi gian taùc ñoäng caét maïch ñöôïc ghi treân nhaõn hieäu cuûa RCD laø 0,1s vaø thôøi gian taùc ñoäng caét maïch thöïc teá naèm trong khoaûng (0,02-0,008)s.

2. Söï taùc ñoäng coù tính choïn loïc cuûa RCD baûo veä heä thoáng ñieän – sô ñoà ñieän.

- Khi xuaát hieän doøng ñieän roø ñuû lôùn ôû ñoaïn ñöôøng daây ñieän hoaëc phuï taûi, RCD ñöôïc laép ñaët gaàn nhaát seõ taùc ñoäng caét maïch, taùch ñoïan daây hoaëc phuï taûi bò roø ñieän ra khoûi heä theáng cung caáp ñieän. Nhö vaäy ñaûm baûo tính choïn loïc, vieäc cung caáp ñieän khoâng aûnh höôûng ñeán phaàn coøn laïi.

- Neáu RCD laép ñaët khoâng ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät thì RCD ñoù seõ khoâng taùc ñoäng caét maïch khi xuaát hieän doøng ñieän roø ôû phaàn ñöôøng daây hay phuï taûi töông öùng vôùi chuùng, hoaëc taùc ñoäng khoâng ñuùng yeâu caàu ñaõ ñeà ra.

a) Khaû naêng choïn loïc toång hôïp.

Khaû naêng choïn loïc toång hôïp laø nhằm loaïi tröø duy nhaát thieát bò coù söï coá.

Ñeå ñaït ñöôïc khaû naêng naøy phaûi thoaû hai ñieàu kieän:

- Doøng ñieän so leäch dö ñònh möùc cuûa RCD ôû phía treân phaûi coù giaù trò lôùn hôn doøng ñieän so leäch dö ñònh möùc cuûa RCD ôû phía döôùi.

- Thôøi gian toái thieåu khoâng laøm vieäc cuûa RCD ôû phía treân phaûi coù giaù trò lôùn hôn thôøi gian toái thieåu khoâng laøm vieäc cuûa RCD ôû phía döôùi.

[image: image105.emf]
3.5.5. TÍNH CHOÏN LOÏC CUÛA THIEÁT BI CHOÁNG ROØ 
Tính choïn loïc ñöôïc goïi laø töøng phaàn vì noù khoâng tieáp nhaän ñoái vôùi moät soá giaù trò doøng ñieän söï coá. Tính choïn loïc ñöôïc thoaû maõn khi caùc heä quaû cuûa moät soá söï coá coù theå keùo theo ngaét ñieän töøng phaàn hay ngaét ñieän toaøn boä heä thoáng cung caáp ñieän. Sau ñaây laø ví duï veà tính choïn loïc töøng phaàn:
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Heä thoáng cung caáp ñieän coâng nghieäp vôùi khaû naêng choïn loïc toång ôû ba möùc chaäm (treã) möùc 1: chaäm 200ms; möùc 2: chaäm 50ms; möùc 3: khoâng coù thôøi gian treã. 
Hình aûnh thöïc teá cuûa thieát bò choáng doøng roø haõng Merlin Gerin.
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Thieát bi choáng roø ñieän töû ̣-RCD
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Baøi 3.6.  BIEÁN AÙP ÑO LÖÔØNG  

MAÙY BIEÁN DOØNG :
3.6.1. KHAÙI NIEÄM  : 

Maùy bieán doøng (BI) laø thieát bò duøng ñeå bieán ñoåi doøng ñieän coù trò soá lôùn xuoáng doøng ñieän coù trò soá tieâu chuaån ( thöôøng 5A, tröôøng hôïp ñaëc bieät 1A hay 10A ) ñeå cung caáp cho maïch ño löôøng , ñieàu khieån , baûo veä …
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3.6.2. caáu taïo:
Gồm 2 phần lõi thép và dây quấn .

Dây quấn gồm cuộn dây sơ cấp và thứ cấp ( cuôn dây sơ cấp có W1 có số vòng dây ít hơn thường là 1 vòng )

Thứ cấp có số vòng dây nhiều hơn và có dòng định mức là 5A , 2 cuôn này hoàn toàn cách điện với nhau .
3.6.3.NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC :

Cuộn sơ cấp W1 của máy biến dòng được đấu nối tiếp với phụ tải (ở đây mạch có dòng lớn ) khi phụ tải hoạt động dòng điện làm việc của phụ tải qua cuôn W1 làm tạo từ thông Ф chạy trong lõi thép do đó cảm ứng sang cuộn W2 1 sức điện động cảm ứng, vì W2 luôn được mắc nối ngắn mạch với 1 apemet , nên có tỉ số biến dòng 
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Chú ý :

Phải tiếp đất lõi thép và một đầu thứ cấp 

Khi làm việc thứ cấp của máy biến dòng không được phép để hở mạch vì như vậy sẽ rất nguy hiểm .

Vì I1 không đổi có tri số lớn , nếu để hở mạch thứ cấp thì I2 =0 do đó  Ф2 =0 .khi làm việc cuộn W2 luôn nối với ampe nên có dòng I2  ,từ thông trong lõi thép là Ф = Ф1 = Ф2 
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Lúc này Ф = Ф1có trị số lớn , từ thông trong lõi thép sẽ lớn lên nhiều lần vì không có tác dụng khử từ của I2 đều đó làm tăng tổn thất trong lõi thép và làm nóng lên quá giới hạn cho phép dẫn đến cháy cách điện của dây quấn máy biến dòng .

Ngoài ra do Ф lớn có thể cảm ứng trong cuộn thứ cấp 1 sđđ lớn nguy hiểm cho người sử dụng và cách điện của dây quấn. cho nên khi cần tháo dụng cụ ra khỏi biến dòng đang làm việc thì trước hết cần phải ngắn mạch cuộn thứ cấp trước rối mới tiến hành tháo dụng cụ đo.

MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP:
3.6.4.Khái niệm:

Máy biến áp đo lường dùng để biến đổi điện áp từ cao xuống thấp để đo bằng các thiết bị các dụng cụ đo. thông thường U = 100V .

3.6.5.Cấu Tạo:

Cuộn sơ cấp w1 có số vòng dây nhiều hơn so với cuộn thứ cấp w2 ( điện áp cao như 6kv, 10kv ... được lấy ra với điện áp định mức 100v)

3.6.6. Nguyên lý làm :

Cuộn w1 của máy biến được mắc vào lưới điện với điện áp U1 dòng điện I1 tạo ra từ thông xoay chiều (
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) trong lõi thép, từ thông này cảm ứng sang cuộn thứ cấp 1 sức điện động E2 . cuộn thứ cấp luôn nối với vôn mét có điện trở lớn 

RV = ∞ , nên coi như thứ cấp hở mạch khi đó 

E2 = U2  

Xác định điện áp cần đo theo tỉ lệ :
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 trong đó KU là tỉ số máy biến áp

Chú ý :

Phải tiếp đất 1 đầu dây thứ cấp và lõi thép , không được phép ngắn mạch thứ cấp ( nếu ngắn mạch  làm U1  rất lớn có thể làm cháy máy và dụng cụ đo )

CHÖÔNG 4 :

KHÍ CUÏ ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN MAÏCH ÑIEÄN

Baøi 1 : CONTACTOR

4.1.1 . KHAÙI NIEÄM.

Contactor là một loại khí cụ điện dùng để đóng ngắt các tiếp điểm, tạo liên lạc trong mạch điện bằng nút nhấn. Như vậy khi sử dụng contactor ta có thể điều khiển mạch điện từ xa có phụ tải với điện áp đến 500V và dòng là 600A (vị trí điều khiển, trạng thái hoạt động của contactor rất xa vị trí các tiếp điểm đóng ngắt mạch điện).

Phân loại contactor tùy theo các đặc điểm sau:

+ Theo nguyên lý truyền động: ta có contactor kiểu điện từ (truyền điện bằng lực hút điện từ), kiểu hơi ép, kiểu thủy lực. Thông thường sử dụng contactor kiểu điện từ.

+ Theo dạng dòng điện: contactor một chiều và contactor xoay chiều (contactor 1 pha và 3 pha).

4.1.2 . CẤU TẠO .

Contactor được cấu tạo gồm các thành phần: cơ cấu điện từ (nam châm điện), hệ thống dập hồ quang, hệ thống tiếp điểm (tiếp điểm chính và phụ).

a. Nam châm điện:

Nam châm điện gồm có 4 thành phần:

+ Cuộn dây dùng tạo ra lực hút nam châm.

+ Lõi sắt (hay mạch từ) của nam châm gồm hai phần: phần cố định, và phần nắp di động. Lõi thép nam châm có thể có dạng EE, EI hay dạng CI.

+ Lò xo phản lực có tác dụng đẩy phần nắp di động trở về vị trí ban đầu khi ngừng cung cấp điện vào cuộn dây.
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b. Hệ thống dập hồ quang điện:

Khi contactor chuyển mạch, hồ quang điện sẽ xuất hiện làm các tiếp điểm bị cháy, mòn dần. Vì vậy cần có hệ thống dập hồ quang gồm nhiều vách ngăn làm bằng kim loại đặt cạnh bên hai tiếp điểm tiếp xúc nhau, nhất là ở các tiếp điểm chính của contactor.

c. Hệ thống tiếp điểm của contactor:

Hệ thống tiếp điểm liên hệ với phần lõi từ di động qua bộ phận liên động về cơ. Tùy theo khả năng tải dẫn qua các tiếp điểm, ta có thể chia các tiếp điểm của contactor thành hai loại:

- Tiếp điểm chính: có khả năng cho dòng điện lớn đi qua (từ 10A đến vài nghìn A, 

thí dụ khoảng 1600A hay 2250A). Tiếp điểm chính là tiếp điểm thường hở đóng lại khi cấp nguồn vào mạch từ của contactor làm mạch từ contactor hút lại.

- Tiếp điểm phụ: có khả năng cho dòng điện đi qua các tiếp điểm nhỏ hơn 5A. Tiếp điểm phụ có hai trạng thái: thường đóng và thường hở, Tiếp điểm thường đóng là loại tieáp điểm ở trạng thái đóng (có liên lạc với nhau giữa hai tiếp điểm) khi cuộn dây nam châm trong contactor ở trạng thái nghỉ (không được cung cấp điện). Tiếp điểm này hở ra khi contactor ở trạng thái hoạt động. Ngược lại là tiếp điểm thường hở.

Như vậy, hệ thống tiếp điểm chính thường được lắp trong mạch điện động lực, còn các tiếp điểm phụ sẽ lắp trong hệ thống mạch điều khiển (dùng điều khiển việc cung cấp điện đến các cuộn dây nam châm của các contactor theo quy trình định trước).

Theo một số kết cấu thông thường của contactor, các tiếp điểm phụ có thể được liên kết cố định về số lượng trong mỗi bộ cotactor; tuy nhiên cũng có một vài nhà sản xuất chỉ bố trí cố định số tiếp điểm chính trên mỗi contactor; còn các tiếp điểm phụ được chế tạo thành những khối rời riêng lẻ. Khi cần sử dụng ta chi ghép thêm vào trên contactor, số lượng tiếp điểm phụ trong trường hợp này có

thể bố trí tùy ý.

4.1.3 Nguyên lý hoạt động của contactor: 

Khi cấp nguồn điện bằng giá trị điện áp định mức của contactor vào hai đầu của cuộn dây quấn trên phần lõi từ cố định thì lực từ tạo ra hút phần lõi từ di động hình thành mạch từ kín (lực từ lớn hơn phản lực của lò xo), contactor ở trạng thái hoạt động. Lúc này nhờ vào bộ phận liên động về cơ giữa lõi từ di động và hệ thống tiếp điểm làm cho tiếp điểm chính đóng lại, tiếp điểm phụ chuyển đổi trạng thái (thường đóng sẽ mở ra, thường hở sẽ đóng lại) và duy trì trạng thái này. Khi ngưng cấp nguồn cho cuộn dây thì contactor ở trạng thái nghỉ, các tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu.

Các ký hiệu dùng biểu diễn cho cuộn dây (nam châm điện) trong contactor và các loại tiếp điểm.
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Ta có nhiều tiêu chuẩn của các quốc gia khác nhau, dùng biểu diễn cho cuộn dây và tiếp điểm của contactor.

Chú ý:

Trong một sơ đồ mạch sử dụng nhiều contactor, muốn phân biệt các cuộn dây và tiếp điểm của contactor, ta thực hiện qui ứơc như sau:

- Ghi ký hiệu, hay mã số cho cuộn dây của contactor (thí dụ M, R, S…)

- Các tiếp điểm thuộc về contactor nào thì mang cùng mã số cuộn dây contactor đó. Với ký hiệu cuộn dây của MỸ, ta ghi mã số cuộn dây ngay tâmvòng tròn ký hiệu của cuộn dây, với các ký hiệu khác, ta ghi liền ngay cạnh ký hiệu.

4.1.4 CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA CONTACTOR.

- Điện áp định mức:

Điện áp định mức của contactor Uđm là điện áp của mạch điện tương ứng mà tiếp điểm chính phải đóng ngắt, chính là điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây của nam châm điện sao cho mạch từ hút lại.

Cuộn dây hút có thể làm việc bình thường ở điện áp trong giới hạn (85- 105)% điện áp định mức của cuộn dây. Thông số này được ghi trên nhãn đặt ở hai đầu cuộn dây contactor, có các cấp điện áp định mức: 110V, 220V, 440V một chiều và 127V, 220V, 380V, 500V xoay chiều.

- Dòng điện định mức:

Dòng điện định mức của contactor Iđm là dòng điện định mức đi qua tiếp điểm chính trong chế độ làm việc lâu dài, thời gian contactor ở trạng thái đóng không quá 8 giờ.

Dòng điện định mức của contactor hạ áp thông dụng có các cấp là: 10A, 20A, 25A, 40A, 60A, 75A, 100A, 150A, 250A, 300A, 600A. Nếu contactor đặt trong tủ điện thì dòng điện định mức phải lấy thấp hơn 10% vì làm kém mát, dòng điện cho phép qua contactor còn phải lấy thấp hơn nữa trong chế độ làm việc dài hạn.

- Khả năng cắt và khả năng đóng:

Khả năng cắt của contactor điện xoay chiều đạt bội số đến 10 lần dòng điện định mức với phụ tải điện cảm.

Khả năng đóng: contactor điện xoay chiều dùng để khởi động động cơ điện cần phải có khả năng đóng từ 4 đến 7 lần Iđm

- Tuổi thọ của contactor:


Tuổi thọ của contactor được tính bằng số lần đóng mở, sau số lần đóng mở ấy thì contactor sẽ bị hỏng và không dùng được.

- Tần số thao tác:

Là số lần đóng cắt contactor trong một giờ. Có các cấp: 30, 100, 120, 150, 300, 600, 1200, 1500 lần / h.

- Tính ổn định lực điện động:

Tiếp điểm chính của contactor cho phép một dòng điện lớn đi qua (khoảng 10 lần dòng điện định mức) mà lực điện động không làm tách rời tiếp điểm thì contactor có tính ổn định lực điện động.

- Tính oån ñònh nhieät:

Contactor coù tính oån ñònh nhieät nghóa laø khi coù doøng ñieän ngaén maïch chaïy qua trong moät khoaûng thôøi gian cho pheùp, caùc tieáp ñieåm khoâng bò noùng chaûy vaø haøn dính laïi.

Sau ñaây laø moät soá hình aûnh cuï theå cuûa contactor.
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CÁC CHẾ ĐỘ SỬ DUNG CONTACTOR (THEO TIÊU CHUẨN CỦA PHÁP VÀ TÂY 
ÂU)

Tùy theo giá trị dòng điện mà contactor phải làm việc trong lúc bình thường hay khi cắt mà người ta dùng các cỡ khác nhau, bên cạnh đó phụ thuộc vào loại hộ tiêu thụ, điều kiện đóng mở, quá trình khởi động nặng nhẹ, đảo chiều, hãm…. Sau đây là các loại chế độ sử dụng của contactor.

* Các contactor sử dụng điện xoay chiều: ký hiệu AC1; AC2; AC3; AC4.

Theo tiêu chuẩn IEC (International Electro technical Commission)
rotechnical Commission) thieát keá hay löïa choïn contactor theo cheá ñoä laøm vieäc, ta chuù yù ñeán caùc kyù hieäu AC ghi treân contactor. YÙ nghóa cuûa caùc kyù hieäu vaø phaïm vi söû duïng contacto

- Kyù hieäu AC1:

Qui ñònh giaù trò doøng ñieän ñònh möùc qua caùc tieáp ñieåm chính cuûa

contactor, khi contactor ñöôïc choïn löïa ñeå ñoùng ngaét cho nhöõng thieát bò, khí cuï

ñieän, caùc loaïi phuï taûi xoay chieàu coù heä soá coâng suaát ít nhaát phaûi baèng 0,95 
Ví duï duøng cho nhöõng ñieän trôû ôû daïng söôûi aám, löôùi phaân phoá coù heä soá coâng suaát lôùn hôn 0,95.

-  Ký hiệu AC2:

Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để khởi động phanh nhấp nhả (plugging), phanh ngược (reverse current backing) cho động cơ không đồng bộ rotor dây quấn.

Khi các tiếp điểm contactor đóng kín mạch, hình thành dòng điện khởi động, giá trị dòng điện này bằng khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ. Khi các tiếp điểm contactor hở mạch, ngắt dòng điện khởi động của động cơ, điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm không lớn hơn điện áp định mức của nguồn điện cung cấp.

Ví dụ như: động cơ ở máy in, nâng hàng…

-  Ký hiệu AC3:

Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này, dùng để đóng ngắt động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc trong suốt các quá trình vận hành thông thường.

Khi các tiếp điểm contactor đóng kín mạch, hình thànnh dòng điện khởi động, có giá trị bằng khỏang 5 đến 7 lần giá trị dòng điện định mức của động cơ. Khi các tiếp điểm contactor hở mạch, ngắt dòng điện định mức của động cơ, lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm chỉ lớn khoảng 20% điện áp định mức của nguồn điện cung cấp.

Ví dụ như: các động cơ lồng sóc thông dụng: động cơ thang máy, băng chuyền, cần cẩu, máy nén, máy điều hòa nhiệt độ…

-  Ký hiệu AC 4:

Contactor khi được chọn lựa theo trạng thái này dùng để khởi động, phanh nhấp nhả, phanh ngược…động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc.

Khi các tiếp điểm contactor đóng kín mạch, tại dòng điện đỉnh, có giá trị bằng khoảng 5 đến 7 lần giá trị dòng điện định mức của động cơ. Khi các tiếp điểm contactor hở mạch, ngắt dòng điện tại giá tri lớn tương tự như nêu trên, lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm lớn bằng mức điện áp định mức của nguồn điện cung cấp.

Loại này được sử dụng cho các động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc trong máy in, máy nâng hàng, trong công nghiệp luyện kim…
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Ta có giản đồ thời gian mô tả các chế độ họat động AC1, AC2, AC3 và AC4 của contactor trong hình vẽ (h-7)

Iñm laø doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñoäng cô.

Ikđ là dòng điện khởi động của động cơ.

*  
Các contactor sử dụng điện một chiều: DC1, DC2, DC3, DC4, DC5.

Theo tiêu chuẩn IEC, sử dụng các contactor để đóng ngắt các phụ tải một chiều (DC load) được phân thành 5 chế độ họat động (contactor dùng trong trường hợp này là contactor một chiều, điện áp cung cấp vào cuộn dây contactor là loại điện áp một chiều).

-  Ký hiệu DC1:

Các contactor mang ký hiệu DC1 dùng đóng cắt cho tất cả các phụ tải một chiều (DC load) có thời hằng (T = L/R) nhỏ hơn hay bằng 1ms.

DC1 được sử dụng cho các hộ tiêu thụ, phụ tải không có tính cảm ứng hoặc tính cảm ứng bé, các lò điện trở.

-  Ký hiệu DC2:

Các contactor mang ký hiệu DC2 được sử dụng để đóng ngắt mạch động cơ một chiều kích từ song song. Hằng số thời gian của mạch tải khoảng 7,5 ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ.

Khi tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện định mức động cơ; lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm là hàm số phụ thuộc theo sức phản điện của phần ứng động cơ, sự ngắt mạch xảy ra nhẹ nhàng.

-  Ký hiệu DC3:

Các contactor mang ký hiệu này được sử dụng trong các trường hợp khởi động, phanh nhấp nhả, hay phanh ngược các động cơ một chiều kích từ song song. Thời hằng của mạch tải nhỏ hơn 2 ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động, dòng điện có giá trị khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ.

Khi các tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện có giá trị khoảng 2,5 lần giá trị dòng điện định mức qua mạch của động cơ, lúc đó điện áp

xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm có thể lớn hơn điện áp nguồn cung cấp.

Điện áp xuất hiện lớn khi tốc độ quay của động cơ thấp, sức phản điện của phần ứng có giá trị thấp, sự ngắt mạch xảy ra nặng nề thực hiện khó khăn.

-  Ký hiệu DC4:

Các contactor mang ký hiệu này được sử dụng đóng ngắt mạch phụ tải là động cơ một chiều kích từ nối tiếp. Thời hằng của mạch phụ tải khoảng 10ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện khởi động dòng điện này có giá trị khoảng 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ. Khi các tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện có giá trị khoảng 1/3 lần giá trị dòng điện định mức qua mạch của động cơ; lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai

cực của tiếp điểm khoảng 20% điện áp nguồn cung cấp.

Trong phạm vi ứng dụng này số lần đóng cắt trong một giờ có thể gia tăng. Sự ngắt mạch xảy ra nhẹ nhàng.

-  Ký hiệu DC5:

Các contactor mang ký hiệu này được sử dụng khởi động, phanh ngược, đảo chiều quay động cơ một chiều kích từ nối tiếp. Thời hằng của mạch phụ tải nhỏ hơn hay bằng 7,5 ms.

Khi các tiếp điểm đóng kín mạch hình thành dòng điện đỉnh có giá trị 2,5 lần dòng điện định mức của động cơ.

Khi các tiếp điểm của contactor ngắt mạch, cắt dòng điện có giá trị lớn khoảng giá trị dòng điện đỉnh nêu trên; lúc đó điện áp xuất hiện giữa hai cực của tiếp điểm lớn bằng mức điện áp nguồn cung cấp. Sự ngắt mạch xảy ra khó
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Bài 4.2: Khởi động từ
4.2.1. Khái niệm và công dụng:  

Khởi động từ có 1 công tăc tơ dùng đóng – ngắt từ xa và 1 rơ le nhiệt bảo vệ quá tải.

Khởi động từ chia theo:

+ Điện áp định mức cuộn hút: 36V, 127V, 220V, 380V, 500V.

+ Kết cấu bảo vệ: loại hở, chống bụi, chống nước,…

+ Khả năng làm đổi chiều quay động cơ,

+ Số lượng và loại tiếp điểm: thường hở, thường đóng,…

    Lựa chọn và lắp đặt khởi động từ
· Dòng điện định mức.

· Dòng điện tác động quá tải.

· Điện áp định mức cuộn hút.

· Công suất định mức.

· Số tiếp điểm thích hợp.

4.2.2. Điều khiển động cơ bằng khởi động từ đơn:  

·        Công dụng: 

· Khởi động từ đơn là một loại khí cụ điện hạ áp được sử dụng để điều khiển đóng 

· cắt từ xa và bảo vệ quá tải cho động cơ điện. 

·       Cấu tạo: 

· [image: image125.png]


Khởi động từ đơn gồm một công tắc tơ và một bộ rơle nhiệt ghép lại với nhau.

   S¬ ®å ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÖn:  


· CD cầu dao đóng cắt mạch điện 

· CC1,CC2 các cầu chì bảo vệ ngắn mạch mạch động lực và mạch điều khiển 

· D,MT  các nút đóng dừng mở thuận và mở ngược 

· T công tắc tơ đóng mở động cơ

· RN rơ le nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ.
· 4.2.3. Nguyên lý hoạt động:

· Đóng CD cấp nguồn cho mạch. Ấn MT  công tắc tơ T có điện đóng tiếp điểm T (2-3) tự duy trì đồng thời các tiếp điểm T ở mạch động lực đóng lại cấp điện cho động cơ ĐC khởi động

Ưu nhược điểm v phạm vi sử dụng

Khởi động từ ưu điểm hơn cầu dao ở chỗ điều khiển đĩng cắt từ xa nên an tòan cho người thao tác đóng cắt nhanh, bảo vệ được quá tải cho động cơ, khoảng không gian lắp đặt v  thao tc gọn (một tủ điện cĩ thể lắp đặt nhiều động cơ). Vì vậy đựoc sử dụng rộng rãi cho mạch điện hạ áp.

  Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

Khởi động từ ửu điểm hơn cầu dao ở chỗ điều khiển đóng cắt từ xa nên an toàn cho người thao tác đóng cắt nhanh, bảo vệ được quá tải cho động cơ, khoảng không gian lắp đặt và  thao tác gọn (một tủ điện có thể lắp đặt nhiều động cơ). Vì vậy được sử dụng rộng rãi cho mạch điện hạ áp.

4.2.4. Tính Chọn Khởi Động Từ

Chọn khởi động từ là chọn một công tắc tơ và một rơ le nhiệt sao cho dòng dịnh mức của công tắc tơ phù hợp vơi dòng điện bảo vệ của rơle nhiệt và đảm bảo yêu cầu sau 

- Tiếp điểm có độ bền cơ khí cao .

- Thao tác đóng cắt dứt khoát .

- Tiêu thụ công suất ít nhất .

- Bảo vệ tin cậy động cơ điện khỏi bị quá tải lâu dài .

Thỏa mãn điều kiện khởi động của động cơ điện không đồng bộ lồng sóc có bội số dòng điện khởi động từ (5-7 )lần dòng điện định mức.

Đồ bền chịu mài mòn về điện và cơ của tiếp điểm khởi động 

Tuổi thọ của tiếp điểm về điện và cơ thường do ba yếu tố sau đây quyết định .

Để thỏa mãn các yêu cầu trên, trong sản xuất người ta chế tạo tiếp điểm động ngày càng nhẹ, đồng thời tăng cường lò xo nén tiếp điểm, làm như vậy sẽ giảm được thời gian chấn động tiếp điểm trong quá trình mở máy động cơ, do đó giảm được độ mài mòn tiếp điểm.

thời gian chấn động là một một chỉ tiêu quan trọng nói lên độ bền chịu mòn của tiếp điểm . các kết quả nghiên cứu thí nghiệm cho thấy nếu rút ngắn được 0,5ms thời gian chấn động lúc đóng khởi động từ để mở máy động cơ điện thì sẽ giảm dược độ mài mòn tiếp điểm khoảng 50 lần.

Khi ngắt khởi động từ , điện áp phục hồi trên tiếp điểm bằng hiệu số điện áp lưới và sức điện động của động cơ điện . kết quả trên các tiếp điểm chỉ còn xuất hiện một điện áp bằng khoảng (15 – 20 ) %Uđm  tức thuận lợi cho quá trình ngắt. các kết quả nghiên cứu cho thấy độ mài mòn tiếp điểm khi đóng động cơ lớn gấp 3 đến 4 lần độ mòn tiếp điểm khi ngắt khởi động từ trong điều kiện làm việc bình thường .

Độ bền chịu mòn về điện.

Độ mòn tiếp điểm về điện lớn nhất khi khởi động từ mở máy động cơ KĐB rotor lồng sóc , hồ quang điện sinh ra các tiếp điểm động dập vào tiếp điểm tĩnh bị chấn độngbật trở lại . lúc này dòng điện đi qua khởi động từ bằng 6-7-lần dòng điện định mức , do đó hồ quang điện cũng tưng ứng với dòng điện đó .

Kết quả nghiên cứu với khởi động từ khác nhau cho thấy rằng khi giảm thời gian chấn động các tiếp điểm, độ bền chịu mài mòn của chúng tăng lên rõ rệt . trong chế độ khởi động từ ngày nay người ta thường dùng kết cấu tiếp điểm bắc cầu để giảm bé thời gian chấn động thứ nhất , đòng thời làm tiếp điểm động có trọng lượng bé và tăng cường lò xo nén ban đầu lên tiếp điểm . giảm thời gian chấn động thứ hai bằng cách đặt nệm lò xo vào lõi thép tĩnh động thời với việc nâng cao độ bền chịu mài mòn về cơ của nam châm điện .

Tình trạng bề mặt làm việc của tiếp điểm cũng ảnh hưởng rõ rệt đến mức độ mài mòn . điều này thường xảy ra trong quá trình sử dụng và nhất là do chất lượng sửa chữa bảo dưỡng tiếp điểm . hiện tượng  cong vênh , nghiêng bề mặt tiếp điểm xấu dẫn đến giảm độ bền chịu mài mòn của tiếp điểm . để giảm ảnh hưởng của hiện tượng này , người ta thường chế tạo tiếp điểm động có đường kính bé hơn tiếp điểm tĩnh một chút và có dạng mặt cầu.

Vật liệu làm tiếp điểm khi dòng điện bé ( nhỏ hơn 100A) ở các khởi động từ nhỏ thường là làm bằng bột bạc nguyên chất . còn ở các khởi động từ cỡ lớn ( dòng điện lớn hơn 110A ) thường làm bột gốm kim loại như hỗn hợp bạc –cadimi ôxit ( mã hiệu COK- 15) hoặc bạc – niken.

ĐỘ BỀN CHỊU MÒN VỀ CƠ 

 Cũng như hầu hết các thiết bị điện hạ áp, các chi tiết động của khởi động từ là việc không có dầu mỡ  bôi trơn , tức là làm việc khô .Do đó phải chọn vật liệu ít bị mòn do ma sát và không bị gỉ , ngày nay người ta thường dùng kim loại chịu độ mài mòn cao .

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền chịu mài mòn về cơ của khởi động từ thường là :

Kiểu kết cấu ( cách bố trí các bộ phận cơ bản )  

Phụ tải riêng ở chỗ có ma sát và va đập 

Hệ thống giảm chấn động của nam châm.

Chọn đúng khởi động từ , sử dụng và vận hành đúng chế độ , cũng làm tăng tuổi thọ về cơ . đối với các khởi động từ kiểu thông dụng , cần phải đảm bảo :

- Làm sạch bụi , ẩm nước 

- Lựa chọn phù hợp với công suất và chế độ làm việc của động cơ.

- Lắp đặt đúng, ngay ngắn, không để khởi động từ bị rung, kêu đáng kể .

căn cứ vào điều kiện làm việc của khởi động từ như đã nêu trên , trong chế độ khởi động từ , người ta thường dùng kết cấu tiếp điểm bắc cầu ( có hai chỗ ngắt mạch ở mỗi pha ) do đó đối với cỡ nhỏ dưới 25A không cần dùng thiết bị dập hồ quang cồng kềnh dưới dạng lưới hoặc hộp thổi từ.

Ñieàu kieän löïa choïn.

Hiện nay động cơ điện không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc có công suất 0.6 – 100 kW ở nước ta thông dụng hơn cả. Để điều kiện vận hành chúng, người ta sử dụng khởi động từ do đó để thuận lợi việc lựa chọn khởi động từ, nhà sản xuất thường cho các thông số:
Căn cứ vào công suất định mức của động cơ , giá trị dòng điện định mức trong các chế độ làm việc liên tục hay ngắn hạn , ngắn hạn lặp lại .

Điều kiện lựa chọn là dòng điện làm việc của động cơ đi qua tiếp điểm chính của khởi động từ không nhỏ hơn dòng định mức của khởi động từ . Khi lựa chọn khởi động từ đảo chiều để hãm động cơ điện theo chế độ hãm ngược thì công suất của khởi động từ dùng để điều khiển phải lớn hơn 1,5,- 3 lần công suất cho trước trên nhãn của khởi động từ.

Để khởi động từ làm việc tin cậy, khi lắp đặt  cần phải bắt chặt cứng khởi động từ trên một mặt phẳng thẳng đứng( độ nghiêng cho phép với mặt phẳng thẳng đứng là 50 ) không cho phép bôi mỡ các tiếp điểm và các bộ phận động.

Sau khi lắp đặt khởi động từ và trước khi vận hành, phải kiểm tra xem xét:

- Cho các bộ phận động chuyển đọng bằng tay không bị kẹt, vướng.

- Điệ áp điều khiển phải phù hợp với điện áp định mức của cuộn dây.

- Các rơ le đấu điện phải đúng sơ đồ điều khiển

- Rơ le nhiệt (nếu có)phải đặt ở nấc có dòng điện phù hợp.

- Các tiếp điểm phải tiếp xúc đều và tốt.

Điều Kiện 

Điện áp định mức cuộn hút: 36V, 127V, 220V, 380V, 500V.

+ Kết cấu bảo vệ: loại hở, chống bụi, chống nước,…

+ Khả năng làm đổi chiều quay động cơ,

+ Số lượng và loại tiếp điểm: thường hở, thường đóng,…

+Dịng điện định mức.

+ Dịng điện tác động quá tải.

+ Điện áp định mức cuộn hút.

+ Công suất định mức.

+ Số tiếp điểm thích hợp.
BÀI 4.3 :    RƠLE TRUNG GIAN -  RƠLE TỐC ĐỘ

Rơ-le trung gian - Rơ le tốc độ

4.3.1. Khái niệm:

Rơ-le trung gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động, cơ cấu kiểu điện từ. Rơ-le trung gian đóng vai trò điều khiển trung gian giữa các thiết bị điều khiển (contactor, rơ-le thời gian…).
Rơ le trung gian được dùng rất nhiều trong các sơ đồ bảo vệ hệ thống điện và các sơ đồ điều khiển tự động. Do số lượng tiếp điểm nhiều, vừa thường đóng vừa thường mở, nên rơ le trung gian thường được dùng để truyền tín hiệu khi khả năng đóng, ngắt và số lượng tiếp điểm của rơ le chính không đủ hoặc để chia tín hiệu từ một rơ le chính đến nhiều bộ phận khác của sơ đồ mạch điều khiển.
- Chức năng: khuếch đại tín hiệu và phân chia tín hiệu trong mạch điều khiển.

4.3.2. Caáu taïo :

[image: image126.emf]Rô-le trung gian goàm: maïch töø cuûa nam chaâm ñieän, heä thoáng tieáp ñieåm chòu doøng ñieän nhoû (
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 5A), voû baûo veä vaø caùc chaân ra tieáp ñieåm.

4.3.3.Nguyeân lyù hoaït ñoäng:

Nguyên lý hoạt động của rơ-le trung gian tương tự như nguyên lý hoạt động của contactor. Khi cấp điện áp bằng giá trị điện áp định mức vào hai đầu cuộn dây của rơ-le trung gian (ghi trên nhãn), lực điện từ hút mạch từ kín lại, hệ thống tiếp điểm chuyển đổi trạng thái và duy trì trạng thái này (tiếp điểm thường đóng hở ra, tiếp điểm thường hờ đóng lại). Khi ngưng cấp nguồn, mạch từ hở, hệ thống tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu.

Điểm khác biệt giữa contactor và rơ-le có thể tóm lược như sau:

- Trong rơ-le ta chỉ có duy nhất một loại tiếp điểm có khả năng tải dòng điện nhỏ, sử dụng cho mạch điều khiển (tiếp điểm phụ).

- Trong rơ-le ta cũng có các loại tiếp điểm thường đóng và tiếp điểm thường hở, tuy nhiên các tiếp điểm không có buồng dập hồ quang (khác với hệ thống tiếp điểm chính trong contactor hay CB).

* Đặc điểm:

- Tùy theo những yêu cầu về thời gian tác động mà cấu tạo của rơ le cũng có điểm khác nhau.

+ Nếu sử dụng nam châm xoay chiều thì bao giờ cũng có vòng ngắn mạch gắn trên cực từ để chống rung.
+ Nếu sử dụng nam châm một chiều:

- Khi thời gain tác động bình thường, lõi thép ở dạng khối.

- Để giảm thời gian tác động, người ta dùng lá thép kỹ thuật điện ghép lại.

- Nếu cần tăng thời gian tác động, ngoài mạch từ sử dụng bằng thép khối, người ta còn lắp thêm vòng ngắn mạch vào thân mạch từ.

- Các rơ le trung gian sử dụng trong mạch điều khiển thường đòi hỏi tấn số tác động lớn, trong quá trình làm việc dẽ bị ảnh hưởng rung động, bụi bặm, vì vậy đòi hỏi kết cấu của rơ le có chất lượng cao.

Các ký hiệu dùng cho rơ-le trung gian:

Trong quá trình lắp ráp các mạch điều khiển dùng rơ-le hay trong một số mạch điện tử trong công nghiệp, ta thường gặp các ký hiệu sau đây:

- Ký hiệu SPDT: 

Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ SINGLE POLE DOUBLE THROW, rơ-le mang ký hiệu này có một cặp tiếp điểm, gồm tiếp điểm thường đóng và thường hở, cặp tiếp điểm này có một đầu chung.

- Ký hiệu DPDT:

Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ DOUBLE POLE DOUBLE THROW, rơ-le mang ký hiệu này gồm có hai cặp tiếp điểm . Mỗi cặp tiếp điểm gồm tiếp điểm thường đóng và thường hở, cặp tiếp điểm này có một đầu chung.

- Ký hiệu SPST:

Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ SINGLE POLE SINGLE THROW, rơ-le mang ký hiệu này gồm có một tiếp điểm thường hở.

- Ký hiệu DPST:

Ký hiệu này được viết tắt từ thuật ngữ DOUBLE POLE SINGLE THROW, rơ-le mang ký hiệu này gồm có hai tiếp điểm thường hở.

Ngoài ra, các rơ-le khi được lắp ghép trong tủ điều khiển thường được lắp trên các đế chân ra. Tùy theo số lượng chân ra ta có các kiểu khác nhau: đế 8 chân, đế 11 chân, đế 14 chân…
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Rơ le tốc độ
4.3.3 Công dụng

 Dùng để kiểm tra tốc độ động cơ rôto lồng sóc cho mục đích hãm nhanh tự động
- Đại lượng đầu vào của rơ le này là tốc độ quay của thiết bị làm việc, đại lượng ra là trạng thái đóng mở của tiếp điểm
[image: image129.emf]4.3.4. Caáu taïo
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1)  Trục quay (roto)

(2)  Nam châm vĩnh cửu

(3)  Trụ quay
(4)  Thanh dẫn
5 Cần đẩy

6, 7 hệ thống tiếp điểm

8, 9 thép đàn hồi

10 Tiếp điểm động
Trục 1 của rơ le tốc độ được nối đồng trục với rô to của động cơ hoặc với máy cần khống chế. Trên trục 1 có lắp nam châm vĩnh cửu 2 làm bằng hợp kim Fe – Ni có dạng hình trụ ròn. Bên ngoài nam châm vĩnh cửu có trụ quay tự do 3 làm bằng những lá thép mỏng ghép lại, mặt trong trụ có xe rãnh và đặt các thanh dẫn 4 ghép ngắn mạch với nhau giống như rô to lồng sóc. Trụ này được quay tự do, trên tụ có lắp tiếp điểm động 10
4.3.5. Nguyeân lyù hoaït ñoäng ( hình a):
Khi động cơ điện hoặc máy quay, trục 1 quay theo làm quay nam châm cắt thanh dẫn 4 cảm ứng ra sức điện động và dòng điện cảm ứng ở lồng sóc, sinh ra momen làm trụ 3 quay theo chiều quay của động cơ… khi trụ 3 quay, cần đẩy 5 tùy theo hướng quay của roto động cơ điện mà đóng hoặc mở hệ thống tiếp điểm 6, 7 thông qua thanh thép đàn hồi 8, 9.
Khi tốc độ động cơ giảm xuống gần bằng không, sức điện động cảm ứng giảm tới mức làm mômen không đủ để cần 5 đẩy các thanh thép 8, 9 nữa, hệ thống tiếp điểm trở về vị trí bình thường.

4.3.5  Nguyên nhân hư hỏng và các biện pháp sửa chữa
	TT
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Phương pháp sửa chữa

	1
	Động cơ quay phải cần tác động của rơ le tốc độ đã chuyển động nhưng tiếp điểm thường mở của rơ le không thông mạch
	- Do độ căng lò xo tác động vào tiếp điểm lớn

- Do tiếp điểm bị cháy
	- Điều chỉnh lại độ căng của lò xo.

- Dùng đồng hồ ôm mét kiểm tra, xác định vị trí tiếp xúc. Sửa chữa lại cho tiếp xúc

- Thay thế tiếp điểm khác

	2
	Động cơ làm việc quay cả trái lẫn phải, cần tác động của rơle không chuyển động.
	- Do trượt khớp truyền chuyển động giữa rơ le và động cơ.
- trượt khớp giữa trục xoay của rơ le và cần tác động
	- Kiểm tra khớp truyền chuyển động giữa rơ le và động cơ, chỉnh lại.
- Kiểm tra khớp giữa trục xoay của rơ le và cần tác động chỉnh lại.


Nguyên lý hoạt động (hình b) :

Khi rotor quay các tiếp điểm (7) , (11) và (15) (11) mở , vì các lò xo giữ cần (3) ở chính giữa . khi rotor quay tạo nên từ trường quét stator , trong lồng sóc có dòng cảm ứng chạy qua, tác dụng tương hỗ giữa dòng này và từ trường quay tạo nên mômen  quay làm cho stator quay đi một góc nào đó .lúc đó các lò xo cân bằng (4) bị nén hay kéo tạo ra một momen chống lại, cân bằng với mô men  moomen quay điện từ..tùy theo chiều quay của rotor mà má động (11) có thể tiếp xúc với má tĩnh(7) hay (15) 

Trị số ngưỡng của tốc độ được điều chỉnh bởi bộ phận (5) thay đổi tri số keo nén của lò xo cân bằng. 

Khi tốc độ quay của rotor bé hơn trị số ngưỡng đã đặt , momen điện từ còn bé không thắng được moomen cản của các lò xo cân bằng nên tiếp điểm không đóng được .từ lúc tốc độ quay của rotor đạt giá trị lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đã đặt thì mô men điện từ mới thắng được mô men cản của các lò xo làm cho phần tĩnh quay, đóng tiếp điểm tương ứng theo chiều quay của rôtor ( hình 6.3)
2. Rơ-le thời gian:

a) Khái niệm:
Rơ-le thời gian là một khí cụ điện dùng trong lĩnh vực điều khiển tự động, với vai trò điều khiển trung gian giữa các thiết bị điều khiển theo thời gian định trước.

Rơ le thời gian là những phần tử có chứ năng duy trì thời gian đóng chậm hoặc nhả chậm của hệ thống tiếp điểm.
Có rất nhiều loại rơ le thời gian với những nguyên lý làm việc khác nhau:

· Rơ le thời gian kiểu điện từ

· Một số rơ le thời gian điện tử

+ Rơ le thời gian bán dẫn

+ Rơ le thời gian vi mạch

+ Rơ le thời gian on delay

+ Rơ le thời gian off delay
Cấu tạo

Rơ-le thời gian gồm: mạch từ của nam châm điện, bộ định thời gian làm bằng linh kiện điện tử, hệ thống tiếp điểm chịu dòng điện nhỏ (
[image: image33.wmf]

EMBED Equation.3[image: image34.wmf]£

5A), vỏ bảo vệ và các chân ra tiếp điểm.

Tùy theo yêu cầu sử dụng khi lắp ráp hệ thống mạch điều khiển truyền động, ta có hai loại rơ-le thời gian: 
Rơ-le thời gian ON DELAY: 

Kyù hieäu:        
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Cuộn dây rơ-le thời gian: hoặc Điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây rơ-le thời gian được ghi trên nhãn, thông thường : 110V, 220V…

- Hệ thống tiếp điểm:

        + Các tiếp điểm tác động không tính thời gian: tiếp điểm này hoạt động tương tự các tiếp điểm của rơ-le trung gian.gồm các tiếp điểm thường đóng và thường hở 

        + Tiếp điểm tác động có tính thời gian: Gồm các tiếp điểm thường mở ,đóng chậm, mở nhanh và các tiếp điểm thường đóng ,mở chậm , đóng nhanh:

Nguyên lý hoạt động:
- Loại này trễ vào thời điểm cuộn hút đóng điện. Chỉ có tiếp điểm thường đóng, mở chậm hoặc thường mở, đóng chậm. 
Khi cấp nguồn vào cuộn dây của rơ-le thời gian ON DELAY, các tiếp điểm tác động không tính thời gian chuyển đổi trạng thái tức thời (thường đóng hở ra, thường hở đóng lại), các tiếp điểm tác động có tính thời gian không đổi.

Sau khoảng thời gian đã định trước, các tiếp điểm tác động có tính thời gian sẽ chuyển trạng thái và duy trì trạng thái này.

Khi ngưng cấp nguồn vào cuộn dây, tất cả các tiếp điểm tức thời trở về trạng thái ban đầu.

Sau đây là sơ đồ chân của rơ-le thời gian ON DELAY:
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Hình daïng cuï theå cuûa rô-le thôøi gian ON DELAY ñöôïc phoå bieán:
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b) Rô-le thôøi gian OFF DELAY:

Kyù hieäu:
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- Cuộn dây rơ-le thời gian: hoặc Điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây rơ-le thời gian được ghi trên
nhãn, thông thường : 110V, 220V…

- Hệ thống tiếp điểm:

Tiếp điểm tác động không tính thời gian: tiếp điểm này hoạt động tương tự các tiếp điểm của rơ-le trung gian. Thường đóng: hoặc Thường hở  
Tiếp điểm tác động có tính thời gian: Tiếp điểm thường mở, đóng nhanh, mở chậm: hoặc Tiếp điểm thường đóng, mở nhanh, đóng chậm
Nguyên lý hoạt động:
- Loại này trễ vào thời điểm cuộn hút mất điện. Chỉ có tiếp điểm thường đóng, đóng chậm hoặc là thường mở, mở chậm.
Khi cấp nguồn vào cuộn dây của rơ-le thời gian OFF DELAY, các tiếp điểm tác động tức thời và duy trì trạng thái này.

Khi ngưng cấp nguồn vào cuộn dây, tất cả các tiếp điểm tác động không tính thời gian trở về trạng thái ban đầu. Tiếp sau đó một khoảng thời gian đã định trước, các tiếp điểm tác động có tính thời gian sẽ chuyển về trạng thái ban đầu.

Sau đây là sơ đồ chân của rơ-le thời gian OFF DELAY:
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4.4.4.Các hư hỏng và cách khắc phục :

Kiểm tra thời gian tác động của rơ le so với giá  tri định mức đã cho sẵn .

Kiểm tra phạm vi điều chỉnh thời gian tác động của rơ le.

- Kiểm tra tình trạng nguyên vẹn hoặc đo điện trở của cuộn dây . nếu cuộn dây có đấu hiệu cháy hoặc điện trở cuộn dây nằm ngoài phạm vi cho phép thì thay thế cuộn dây hoặc thay mới.

Nếu cuộn dây không hư ta tiến hành kiểm tra bộ tiếp điểm của rơ le .bộ tiếp điểm phải tiếp xúc tốt , không bị rỗ mặt , không cong vênh hoặc gãy .

 Nếu tiếp điểm bị rỗ mặt dùng giấy nhám mịn để làm sạch.

- Bị cong vênh hoặc gãy chỉnh sửa lại hoặc thay thế mới.trường hợp hư hỏng nặng phải thay thế mới .
Một số kí hiệu
	TT
	Việt Nam
	Mỹ
	Nhật
	Tây Âu
	Cuộn dây
	Ý nghĩa

	1
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	Tiếp điểm thường mở, đóng chậm

	2
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	ON DELAY
	Tiếp điểm thường đóng, mở chậm

	3
	[image: image159.png]



	
	
	[image: image160.png]



	[image: image161.png]



	Tiếp điểm thường mở, mở chậm

	4
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	OFF DELAY
	Tiếp điểm thường đóng mở chậm

	5
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	Tiếp điểm thường mở

	6
	
	
	
	
	
	Tiếp điểm thường đóng

	7
	
	
	
	
	
	Tiếp điểm thường mở, đóng mở chậm

	8
	
	
	
	
	
	Tiếp điểm thường đóng, mở đóng chậm


Bài 4.5. BỘ KHỐNG CHẾ 

4.5.1. Khái niệm:

Dùng để điều khiển gián tiếp các động cơ điện công suất lớn, thông qua việc làm chuyển mạch điện điều khiển các cuộn hút của rơ le, contacto, khởi động tư. Ngoài ra còn được dùng để điều khiển trực tiếp các động cơ công suất bé, nam châm điện và các thiết bị điện khác.

- Ưng dụng : 

Dùng để điều khiển trực tiếp hoặc gián tiếp từ xa thực hiện các chuyển mạch phức tạp, đảo chiều hoặc hãm 

Ngoài ra dùng nhiều trong các hệ thống điều khiển cẩu hàng, tàu thủy … bộ khống chế có thể truyến động bằng tay, hoặc bằng động cơ chấp hành ,về nguyên lý có hệ thống tiếp điểm bé ,nhẹ ,nhỏ gọn và sử dụng ở mạch điều khiển 

4.5.2- Phân loại : 

Bộ khống chế hình trống 

Bộ khống chế hình cam ,phẳng

4.5. 3. Cấu tạo bộ khống chế hình trống.

(1) Tay quay

(2) Vành trượt  bằng đồng 

(3) Các tiếp điểm tĩnh có lò xo (chổi tiếp xúc)

(4) Cán cách điện 

(5) Cọc nối ra mạch điều khiển

Trên trục (1) đã được bọc cách điện, người ta bắt chặt các đoạn vành trượt bằng đồng (2) có cung dài làm việc khác nhau. các đoạn này được làm các vành tiếp xúc động sắp xếp ở các góc độ khác nhau . một vài đoạn vành được nối điện với nhau ẩn ở bên trong các tiếp xúc tĩnh (3) có lò xo đàn hồi, kẹp chặt trên một cán cố định đã được bọc cách điện với nhau và được nối trực tiếp với mạch điện bên ngoài .khi quay trục (1) các đoạn vành trượt (2) tiếp xúc mặt với các chổi tiếp xúc (3) do đó thực hiện được chuyển đổi mạch cần thiết trong mạch điều khiển .


* Hình a: Tang trống số 1 có trục quay 2, được quay từng vị trí nhờ vô lăng 3. Trên tang trống có gắn các vành trượt 4,5 ( vành tiếp xúc động). các vành trượt nối với nhau nhờ thanh nối số 6. Do vậy mà các má đồng tiếp xúc 7, 8 gắn trên thanh cách điện 11 có thể được nối liền mạch qua hai vành tiếp xúc động 4, 5 ở một góc quay tương ứng nào đó. Vị trí quay được chỉ trên đĩa chia độ cố định số 12.
* Hình b:Sơ đồ nối tiếp điểm 

Các dấu chấm chỉ rõ vị trí của bộ khống chế mà các tiếp điểm tương ứng được nối thông.
Những vị trí không có dấu chấm thì  tiếp điểm bị mở.

Vị trí 
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3  thì tiếp điểm 7-8 thông (đóng) , vị trí 1, 2 tiếp điểm 7-8 mở
Tiếp điểm 9-10 thông (đóng) ở vị trí 1,2,3, 
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4.5.4. Caáu taïo bộ khống chế hình cam

* Hình a: 
1:tiếp điểm tĩnh

2: tiếp điểm động

3: đĩa cam

4:trục quay vuông

5: lò xo

6: bánh lăn

7: cần

8: trục quay

- Nguyên lý cấu tạo hình a:

Bộ khống chế hình cam là 1 chồng các đĩa cam số 3 có cùng trục quay vuoong4. Các đĩa cam có các biên dạng cam khác nhau tùy theo chương trình đóng ngắt. khi trục quay 4 quay đĩa cam tiếp xúc với bánh lăn luôn tiếp xúc với đĩa cam 3 nhờ lò xo 5 thông qua cần 7 có trục quay 8.
Ở phần khuyết của đĩa cam 3 thì tiếp điểm động 2 tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh 1 và mạch a-b được nối thông. Ở phần lồi  của cam 3 thì bánh lăn 6 bị đẩy sang phải nén lò xo 5 và 2 tiếp điểm 1-2 dời xa nhau mạch a-b bị cắt.

* Hình b:

1: bánh xe

2: lò xo

3:Đầu ấn công tắc

4: Cần
Nguyên lý làm việc của hình b:

Để tăng độ linh hoạt cho bộ khống chế, người ta chia cam thành 4 phần với các biên dạng cam khác nhau rồi ghép lại. Nhờ vậy 1 vòng quay của đĩa cam có thể bố trí nhiều chương trình điều khiển khác nhau. Các công tắc nhỏ cũng được chế tạo riêng rồi gá lắp xung quanh đĩa cam.
Ở phần lõm của cam, bánh xe 1 tỳ sát cam nhưng cần 4 không tỳ vào đầu ấn 3 của công tắc. Lúc này tiếp điểm chung C nối thông tiếp điểm với tiếp điểm thường đóng NC mà không nối với tiếp điểm thường mở NO

Khi phần lồi của cam tỳ vào bánh lăn số 1 thì cần 4 nén lò xo 2 ấn vào đầu ấn số 3 của công tắc tiếp điểm chung C sẽ đóng sang tiếp điểm thường mở NO và dời khỏi tiếp điểm thường đóng NC.

4.5.5. Löïa choïn vaø söû duïng :

Ñieàu kieän :

Doøng ñieän cho pheùp ñi qua tieáp ñieåm ôû cheá ñoä laøm vieäc lieân tuïc vaø ôû cheá ñoä laøm vieäc ngaén haïn laëp laïi ( taàn soá thao taùc trong 1h)

Ñieän aùp ñònh möùc cuûa nguoàn cung caáp :

Ñoái vôùi boä khoáng cheá moät chieàu 
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           Pñm:coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô moät chieàu (kw)

           U: ñieän aùp nguoàn cung caáp (V)

Ñoái vôùi boä khoáng cheá xoay chieàu:
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1,2 và 1,3 là hệ số dự trữ:

Pñm:coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô xoay chieàu (kw)

U: ñieän aùp nguoàn cung caáp (V)

Doøng ñieän ñònh möùc cuûa khoáng cheá hình troáng coù caùc caáp 25,50,100,150,300,, khi laøm vieäc lieân tuïc daøi haïn coøn khi laøm vieäc ngaén haïn laëp laïi thì doøng ñieän ta coù theå chọn cao hôn 

Khi taêng taàn soá thao taùc ta phaûi choïn dung löôïng boä khoáng cheá lôùn hôn .

4.5.5.Nhöõng hö hoûng vaø Söûa chöõa 

- Söõa chöõa nhöõng chi tieát maøi moøn

- Boä phaän hay hoûng nhaát laø loø xo taïo ra löïc ñoùng caét .

- Khi loø xo keùm ñaøn hoài thì thay theá môùi .

- Tieáp ñieåm bò baån thaùo vaø lau saïch .

-Neáu bò chaùy thay theá môùi theo kích thöôùc phuø hôïp 
a. Cấu tạo
Tất cả các máy nén (Blốc lạnh) của hệ thống điện lạnh ôtô đều được trang bị bộ ly hợp điện từ. Bộ ly hợp này được xem như một phần của buly máy nén, có công dụng ngắt và nối sự truyền động giữa động cơ và máy nén mỗi khi cần thiết.
Bộ ly hợp điện từ bên trong buly máy nén có cấu tạo như trình bày ở (hình 1) giới thiệu chi tiết tháo dời của một bộ ly hợp điện từ gắn bên trong buly máy nén và (hình 2) 
cấu tạo của bộ ly hợp điện từ.
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Hình 1. Chi tiết tháo rời bộ ly hợp điện từ trang bị bên trong máy nén.
1. Máy nén. 5. Ốc siết mâm bị động. 9. Vòng bi.
2. Cuộn dây bộ ly hợp, 6. Mâm bị động. 10. Shim điều chỉnh khe. 
3. Vòng giữ cuộn dây. 7. Vòng hãm bu ly. hở bộ ly hợp.
4. Bu ly. 8. Nắp che bụi. 


b. Nguyên lý hoạt động
Khi động cơ ôtô khởi động, nổ máy, buly máy nén quay theo trục khuỷu nhưng trục khuỷu của máy nén vẫn đứng yên. Cho đến khi ta bật công tắc A/C nối điện máy lạnh, bộ ly hợp điện từ sẽ khớp buly vào trục máy nén cho trục khuỷu động cơ dẫn động máy nén bơm môi chất lạnh. Sau khi đã đạt đến nhiệt độ lạnh yêu cầu, hệ thống điện sẽ tự động ngắt mạch điện bộ ly hợp từ cho máy nén ngừng bơm.
Hình 1.11 giới thiệu mặt cắt của bộ ly hợp điện từ trục máy nén (4) liên kết với đĩa bị động (2). Khi hệ thống điện lạnh được bật lên dòng điện chạy qua cuộn dây nam châm điện của bộ ly hợp, lực từ của nam châm điện hút đĩa bị động (2) áp dính vào mặt bu ly (3) nên lúc này cả buly lẫn trục máy nén khớp cứng một khối và cùng quay với nhau để bơm môi chất lạnh. 
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Hình 2 Kết cấu của bộ ly hợp điện từ trang bị trong bộ buly máy nén:
1. Cuộn dây nâm châm điện,
2. Đĩa bị động,
3. Buly máy nén,
4. Trục máy nén,
5. Vòng bi kép,
6. Phớt kín trục,
7. Khe hở khi bộ ly hợp cắt khớp,
8. Nắp chắn bụi. 


Khi ta ngắt dòng điện lực từ trường hút mất, các lò xo phẳng sẽ kéo các đĩa bị động (2) tách dời mặt buly, lúc này trục khuỷu động cơ quay, buly máy nén quay, nhưng trục máy nén đứng yên. Quan sát (hình 2), trong quá trình hoạt động với khớp nam châm điện không quay, lực hút của nó được truyền dẫn qua buly (3) đến đĩa bị động (2). Đĩa bị động (2) được gắn cố định vào đầu trục máy nén nhờ chốt hay rãnh then hoa và đai ốc. Khi ngắt điện cắt khớp bộ ly hợp, các lò xo phẳng kéo đĩa bị động tách ra khỏi mặt ma sát của buly (3) để đảm bảo khoảng cách ly hợp từ 0,56mm đến 1,45mm. 
Trong quá trình hoạt động, buly máy nén quay trơn trên vòng bi kép 5 bố trí lắp trước máy nén.
Tùy theo cách thiết kế. Trong quá trình hoạt động, bộ ly hợp điện từ được điều khiển cắt nối nhờ công tắc hay bộ ổn nhiệt, bộ ổn nhiệt này hoạt động dựa theo áp suất nhiệt độ của hệ thống điện lạnh. Một vài kiểu bộ ly hợp cho nối khớp liên tục mỗi khi đóng nối mạch công tắc A/C máy lạnh.
Sơ đồ khống chế mạch điện đảo chiều động cơ không đồng bộ 3 pha có công suất nhỏ bằng bộ khống chế
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1.      Löôõi dao tiÕp xóc ®éng 


2.      Lß xo 


3.      Sø ®ì thanh truyÒn ®éng 


4.      TiÕp xóc tÜnh 


5.      Cùc b¾t d©y nèi nguån


6.      Gi¸ ®ì 


7.      Trôc truyÒn ®éng 


8.      CÇn thao t¸c 


9.      Sø ®ì löôõi dao ®éng 


10.    Cùc b¾t d©y nèi t¶i 





*      Đặc điểm cấu tạo: Cấu tạo một pha


 như hình vẽ  





1.      Lưỡi dao tiếp xúc tĩnh 


2.      Lưỡi  dao tiếp xúc động 


3.      Dây dẫn mềm 


4.      Cực bắt dây nối tải 


5.      Sứ đỡ lửoừi dao 


6.      Thanh truyền động 


7.      Giá đỡ 


8.      Cực bắt dây nối đất an toàn 


9.      Trục quay 


10.     Cực bắt dây nối nguồn 
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   3.  Mạch từ đóng


 2. Cuộn dây


 1. Mạch từ tĩnh


   4.  Lò xo


   5.  Hệ tiếp điểm
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7: đòn bảy. 8: thang đo.   9. Kim chỉ thị
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Dòng điện định mức
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Chú thích :


I1 Dòng điện đi vào thiết bị tiêu thụ điện 


I2 Dòng điện đi từ vào thiết bị tiêu thụ điện ra


Isc Dòng điện sự cố 


In Dòng điện đi qua cơ thể người


1 Thiết bị cân bằng


2 cơ cấu nhả


3 Lõi từ hình vành xuyến


Trường hợp thiết bị điện không có sự cố





-I1 : doøng ñieän ñi qua pha 1.


- I2 : doøng ñieän ñi qua pha 2.


- I3 : doøng ñieän ñi qua pha 3.


- Io : doøng ñieän ñi qua daây trung tính.


- 1: cô caáu nhaû.


- 2: loõi töø hình vaønh xuyeán.
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terminals at (1,2) ; reset button (3) ; �HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Contact" \o "Contact"��contacts� (4) ; �HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Solenoid" \o "Solenoid"��solenoid� (5) ; sense coil (6) ; transistor (7); test button (8) 
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a. Bộ khống chế hình trống                                    b. Tiếp điểm
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